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Con trai cả cụ Trịnh Văn Bô
Phỏng vấn ngày 7 tháng 10 năm 2008 tại Hà Nội
Người thực hiện phỏng vấn: Đào Thế Đức
Note: Đoạn đầu của băng nghi âm nói chuyện về mối quan hệ giữa gia đình ông Lương va gia đình ông Đạt, người quen với người phỏng vấn.

Những năm của thế kỷ thứ 19, bà nội bác làm ăn buôn bán ở Hàng Ngang thì mới đưa cháu, là bố bác Đạt ra làm trông nom cửa hàng cho mình. Vì lúc đó con mình vẫn còn bé, đang đi học. Rồi lại đưa ông Mai Thế Trạch, cháu của ông nội bác ra. Bố bác Đạt là ở canh Kim Hoàn, bây giò thuộc xã Xuân Phương, Từ Liêm bây giờ. Một đằng đưa một ông, cụ ấy tên là Nguyễn Như Mậu, gọi là cháu cô. Một ông là Mai Thế Trạch là ở bên Từ Sơn, Bắc Ninh ra trông nom bán hàng cho mình. Thế thành là hai cánh tay tả hữu, một đằng là cháu cô, một đằng là cháu cậu. Ông Mai Thế Trạch là cháu cậu lại có mẹ là họ Trịnh, từ đấy thành ra một cái cơ nghiệp của nhà Phúc Lợi. Đến 1900 thì đổi thành Trịnh Phúc Lợi. Đến năm khoảng 1931 thì có tiệm là Trịnh Phúc Lợi, có cửa hàng, doanh nghiệp Phát Đạt, doanh nghiệp Lợi Quyền, của bố bác Sinh…Riêng phố Hàng Ngang tập có 3 tập đoàn: Trịnh Phúc Lợi số 7 Hàng Ngang, do bà nội bác là cụ Phan Thị Ngọc là phu nhân của cử nhân Trịnh Văn Đường, một trong những thành viên tham gia Đông Kinh Nghiã Thục, cùng cới mẹ bác là cụ Hoàng Thị Hồ, phu nhân của ông Trịnh Văn Bô. Doanh nghiệp thứ hai là Phát Đạt. Cái doanh nghiệp này ở số 3, số 7 đấy, Trịnh Phúc Lợi là số 3, 7, số 11, rồi đến năm 42 thì sang đến số 48 Hàng Ngang và đổi thành Phúc Lợi. Còn Trịnh Phúc Lợi thì để cho chị ruột của cụ Hoàng Minh Hồ là Hoàng Thi Hảo trông nom quản lý. Cụ Hảo là phu nhân của ông Trịnh Văn Bính, anh của cụ Bô, nguyên thứ trưởng bộ tài chính của chính phủ Việt nam Dân Chủ Cộng Hoà [hai chị em lấy hai anh em]. Thời Pháp thuộc cụ Bính là chánh nha thuế quan Đông Dương, đóng ở cái chỗ bảo tàng Cách mạng bây giờ. Nha của cả Đông Dương. Nó chia cai trị ra là bắc, trung, nam nhưng quản lý kinh tế là thực dân Pháp tóm hết. Cụ Bính là một trong những nhười Việt Nam mà được Pháp phong cho làm giám đốc, chứ còn các cụ khác là toàn phó hết, mà Tây ngồi trên đầu. Những năm 30 trở đi là ở Hàng Ngang đã xó 3 doanh nghiệp là Phát Đạt trước ở 53 Hàng Ngang, rồi sau thì sang mua 13 Hàng Ngang. Doanh nghiệp Lợi Quyền thì ở 27 Hàng Ngang, và một doanh nghiệp nữa là Phúc Đồng thì ở 18 Hàng Ngang thì là của cụ bà Trịnh Thị Thục, là chị ruột của cụ Trịnh Văn Bô với Trịnh Văn Bính. Những năm 70 cháu có quen anh Bùi Xuân Bách, hay cháu có biết bác Bùi Xuân Bật, hay bác Bùi Xuân Hoàng ở 18 Hàng Ngang, đấy. Năm 79 còn ở đây rồi mới đi theo đường Hồng Kông vượt sang Mỹ. Cả mấy cái doanh nghiệp này coi như khống chế toàn bộ cái việc buôn bán ở Hàng Ngang, Hàng Đào, và thậm chí cả Hà Nội.
Lúc đó thì cái chợ Đồng Xuân đã có vị trí như hiện nay chưa?

Có rồi, nhưng hầu như là chự đầu mối, họ mua những thứ vặt thôi, những cái gọi là hàng hiệu là họ xuống phố họ mua. Bới vì họ can cứ vào các doanh nghiệp nhập khẩu hàng, thế nhà bác là nhập khẩu hàng từ Pháp về, thành cụ mới giầu nhanh như thế.

Tức là khởi đầu là từ cụ Phan Thị Ngọc?
Mà nếu khởi đầu nữa thì là mẹ chồng cụ Phan Ngọc là Trường Thị Mỹ cơ. Chứ còn về họ Trịnh nhà bác, và về họ Nguyễn nhà bác Đạt, họ Mai nhà bác Lệ Quyền cũng chỉ là thầy đồ và nông dân. Từ nhà doanh nghiệp là cụ Trương Thị Mỹ, truyền sang bà Phan Thị Ngọc, rồi truyền sang ông Nguyễn Như Mậu, Mai Thế Trạch mà trở thành một cái tập đoàn doanh nghiệp lớn ở cái đất Hà Nội. Đến thời các bác thì bé vẫn chạy sang nhà nhau chơi rồi ăn cơm ở nhà nhau thì gọi điện về, lúc ấy là có điện thoại rồi, cứ nhấc điện thoại lên một cái thì bấm số thì bưu điện bờ hồ nó quay ngược lại rồi. Chơi cả một nhóm trẻ con, đi học với nhau. Đi sói con, hướng đạo sinh với nhau từ năm 42 đến 46. Từ sói con hướng đạo thì đi tham gia cách mạng. Tham gia cái nhóm của cụ Thuý đấy. Cụ Thuý là em của ông ngoại bác. Cho nên cụ Hoàng Thị Hồ này phải gọi cụ Thuý bằng chú, bác phải gọi bằng ông chú. Thế nhưng trong những năm ấy thì gặp gỡ gọi bằng anh hết bởi vì chế độ sinh hoạt của hướng đạo sinh cho phép. Cái bác Tạ Văn Lưu ấy thì là một người tham gia hướng đạo sinh thì làm trưởng đoàn của bác với bác Đạt. Coi như từ năm 42 đến năm 45 thì bác với bác Đạt vẫn đi học, bác thì học ở trường Tây, Xanh-Pi-e là ở chỗ số 6 Hoàng Diệu ấy. Bác đạt thì không biết học ở đâu. Thế rồi được giáo dục theo kiểu hướng đạo sinh, toang lấy tôn chỉ mục đích là tự hào các anh hùng dân tộc, cho nên bác và bác Đạt không bị chào cờ quẻ ly, hay cờ Bảo Đại, chỉ chào cờ Pháp thôi. Ngoài chào cờ Pháp vào sang thứ Hai, thì sang thứ Năm và sáng Chủ Nhật đi trại thì chào cờ vàng, là cờ của Hai Bà Trưng. Những năm 44 thì bắt đầu có cái phong trào Việt minh, rồi có những khẩu hiệu đánh Pháp đuổi Nhật. Bác Tạ Lưu, trưởng đoàn hướng đạo nhỏ, khoảng 40 người, là một trong những người lớn tham gia Việt Minh, đưa truyền đơn cho bác.
Hồi đó bác Lưu này là khoảng bao nhiêu tuổi?

Độ 30 tuổi, ..28 tuổi. Bác ấy sinh năm 1918. Bác là một thanh niên đi làm tư chức cho ông anh. Nhà bác ấy ở số 5 Chân Cầm và số 7 Lý Quốc Sư cũ. Ông ấy rỗi rái, ông ấy tham gia hướng đạo sinh rồi tham gia lập đoàn sói con của hướng đạo sinh là Hai Bà. Thế thì từ đó cứ giáo dục theo cái kiểu lòng yêu nước. Thế năm 44 thì ông ấy đưa truyền đơn cho bác để đi dán ở cái khu Hàng Ngang, Hàng Buồm, Hàng Bạc. Bác mới đem truyền đơn về. Quần áo ăn mặc rất oai, 11, 12 tuổi, ăn mặc quần soọc mầu tím than, áo màu trứng sáo, khăn quàng lam, đội mũ hứng sói con thế này. Hướng đạo sinh thì mũ dạ, còn sói con là mũ vải xanh thôi, kiểu gọi là xanh tầu đấy, may trần thành cái mũ, bóp thành 4 múi, trên cái mũ ấy thì có một cái đầu sói. Thế rồi học từng cấp một thì được đeo khăn quàng, rồi đeo một mắt, rồi nữa thì được đeo hai mắt, sói mở hai mắt mà. Một băng là đội phó, hai băng là đội trưởng, ba băng là liên đội trưởng. Bác là một liên đội trưởng. Thế giao trọng trách thì bác mới đem về thì có lúc bác đi với bác Đạt đi dán cái truyền đơn ấy.
Truyền đơn hồi đó là in hay viết tay?

In đá đấy. Bác cũng đi với một anh của bác là bác Bùi Xuân Toàn, con của cụ Bùi Xuân Học ở 18 Hàng Ngang. Mượn cớ đi ăn thịt bò khô ở phố Hàng buồm, rồi mượn cớ đi ăn hiệu. Thế là người đi trước quét hồ, người đi sau dán luôn. Cái phố ấy gọi là phố cao cấp buôn bán mà vẫn có truyền đơn.

Tức là ông Lưu này là lúc đó ông ấy dã tham gia Việt Minh rồi.

Ông ấy tham gia Việt Minh.

Ông ấy có nói cho các bác biết là ông ấy là người của Việt Minh không?

Ông ấy không nói, ông ấy đưa truyền đơn. Thì lúc đó suy nghĩ là bảo làm, mà lại thấy là chống Pháp với lại chống Nhật thì là coi như nó là một thứ nguy hiểm, một thứ mà thích theo cái kiểu mà mình không nghĩ đến là cái chuyện ấy nó có thể bắt bớ rồi này khác. Với dăn dò là cẩn thận, mình làm rất nhanh chóng, dán lên toàn những khu phố Tầu, khu Hàng Buồm ngày xưa là Tầu cả nhé. Phúc Kiến thì cũng là phố nửa ta, nửa Tầu, hiệu thuốc, rồi Hàng Đường, thì tối đến người ta đóng cửa ngõ bằng gỗ thì mình bôi hồ một cái dán nhanh thôi.

Cái khổ của tryền đơn có to không?

Nó như là giấy học sinh năm hào hai ấy, cỡ A4 bây giờ đấy, à nhỏ hơn A4 chứ. Câu viết là “đánh Pháp đuổi Nhật, Việt nam độc lập”, thế rồi là lời kêu gọi của cụ Nguyễn Ái Quốc viết bằng chữ Nôm mà mình có đọc được đâu. 
À, có chữ Nôm à?

Có chứ Nôm, về sau là có lời kêu gọi của cụ Nguyễn Ái Quốc, viết bằng chữ Nôm. Các bác dán ở cửa gỗ ở phố Hàng Ngangm từng tấm từng tấm một. Tối đến thì lắp vào, ngày thì dỡ ra thế cho nên dán nhanh lăm chứ nó có phải như bây giờ là toàn cửa gạch đâu. Cứ thế thì bác mới đem về tình cờ một hôm thì bác vừa mới đem về, chưa kịp dán thì bác lên cái buồng riêng của bác là ở trên gác ba, nhà 48 Hàng Ngang ấy. Mọi khi bố bác một khi đã xuống nhà là không lên gác nữa, bơit vì cả hai cụ là sáu giờ rưỡi các cụ thức giấc, 7 giờ vệ sinh, 7 rưỡi các cụ xuống tầng hai ăn sáng, 8 giờ là xuống ngồi cửa hàng. Ngồi như thế cho đến 12 giờ, 11 rưỡi ăn cơm, 12 giờ mới lên gác nghỉ trưa một chút để 1 rưỡi lại xuống. Mình đi học về thì lúc ấy mới có 10 rưỡi thôi. Bác lên thẳng gác ba thay quần áo để mặc bộ quần áo ở nhà. Vừa mới moi truyền đơn ra chưa kịp giấu xuống gầm đệm của mình thì cụ ấy lên. Đấy là một cái hiện tượng bất bình thường, lúc 10 rưỡi thì cụ không bao giờ lên cả, khoảng 11 rưỡi cụ mới lên tầng hai để ăn cơm chứ còn ngồi ở tầng trệt. Thế cụ, cụ Bô đấy, mới bắt được, không đánh mắn, không gì cả, cụ bảo “tại sao lại đem cái này về, nhà đông người mà đem về thì phải cất ngay”. Thế cụ lại chỉ cho bác một cái hốc để cất. Bác mới đem cái chuyện này bác nói với ông Lưu. Thế là từ ấy thì ông Lưu chuyện to chuyện nhỏ với bố bác cái gì thì bác không biết. Đấy là khoảng tháng 9 tháng 10 năm 44 đấy. Còn trước thì bác Lưu đến chơi cũng nhiều, đến chơi cả nhà bác, nhà bác Đạt ở 53 Hàng Ngang, lại nhà số 4 Hàng Ngang nữa là nhà một bác ở trong đội đoàn với bác, nhóm sói đấy. Từ đấy thì bác Lưu đưa nhiều truyền đơn hơn. Như thế đã bước sang năm 45 rồi thì bác Lưu bắt đầu lại còn đưa tín phiếu để vận động ủng hộ Việt Minh tiền. Thế thì bố bác với lại mẹ bác mới đi vận động ở hàng phố, những người thân thiết đấy.
Tín phiếu ấy là đầu năm 45 mới có?

Sang năm 45, tức là tình hình đã bắt đầu căng thẳng giữa Pháp và Nhật và phong trào Viẹt Minh đã ầm ĩ lên rồi. Còn cuỗi năm 44 thì cũng có phong trào thôi. Không tkhí của cái trung tâm Hà Nội là thuộc giới buôn bán chưa có gì mấy. Bắt đầu sang năm 45 thì mẹ bác ngấm ngầm đi hoạt động. Thế thì đổi tín phiếu bằng tiền, vận động người ta đưa tiền cho thì lại trả người ta bằng tín phiếu. Có nhà giữ, có nhà không giữ, người ta tin nhà bác. Vận động được thì lại đưa cho ông Lưu.
Tín phiếu đấy cũng in dá?

Cũng in đá thôi, tức là nó như là cái phiếu công đức bây giờ ấy, bé bé thế. Người ta ủng hộ bao nhiêu thì mình viết bấy nhiêu cho người ta. Mỗi một tờ đấy, ai ủng hộ bao nhiêi thì mới đề số vào. Người ta muốn ghi danh gì thì mặc kệ người ta. Thế có người thì người ta cầm, nhạn, có người thì người ta tin, họ đưa tiền, vì họ không dám giữ cái kia trong nhà. Nói chung họ cũng vẫn không dám giữ cái tín phiếu ấy.

Lúc ấy bác có thấy, có nhìn cái tín phiếu ấy không?

Có, nó cung tương tự như là thế này thôi.

Phía dưới mà chỗ người ký thì đề tên?

À, là ông ấy ký cái bí danh gì thì mình không nhớ nữa. Mang chức danh là Mặt trận Việt Minh. In cũng là in bằng đá thôi, nó rất mộc mạc.

Tức là lúc đó là cả ông cụ, cả bà cụ là…

Là đi vận động. Thế thì nhà bác Đạt cũng ủng hộ, nhà bác Lệ quyền cũng ủng hộ, mà nhiều nhà bà con khác cũng ủng hộ. Lâu quá cũng không nhớ nữa. từ đó thì riêng nhà bác, trức cách mạng tháng 8 thì cụ đã đưa tới 8 vạn đông dương rồi đấy. Mà nói vạn là to lắm, có 4 trăm một lạng vàng thôi.

Tức là qua nhiều đợt tổng cộng là 8 vạn?

Tức là trước cách mạng. Sau đảo chính Nhật mùng 9 tháng 3 thì không khí chống Nhật ngày càng rầm rộ hơn. Lúc đó khí thế của hàng phố ủng hộ Việt Minh lơn. Lúc đó cả nhà bác gần như là tham gia cách mạng hết. Các u em u già thì biết phận mình thì không nói năng gì cả. mà không biết là các u ấy có biết không. Thế nhưng mà các vị đàn ông thì cũng là người nhà cả, lại là con cháu, họ hàng bên nhà bác Đạt đến làm công cho nhà bác, nhưng mà quan hệ với nhà bác Đạt thì lại là bề dưới, chi dưới, cùng ở trong quê Canh Kim Hoàng với nhau. Cùng ở trong một mảnh vườn, chỉ có nhà ở góc đông, nhà ở góc tây, cả một cái vùng rộng đến hai, ba mẫu nhưng mà chia nhau ra vì cái lúc ấy là cụ bà nội bác mua cho, mua trong Kim Hoàng ấy. Nó thành cả như một cái khóm ở góc làng. Mua ruộng xong rồi rào lại để cho mấy anh em ở chung đụng với nhau. Thế ông cũng tham gia Việt Minh bằng một con đường nào khác. Đến khi cách mạng tháng 8 xuất đầu lộ diện ông ấy là tự vệ. Ông ấy là Nguyễn Như Đào, tức là bác Đạt phải gọi bằng chú. Cho đến khi kháng chiến chống Pháp thì ông ấy trở thành chính trị viên trung đoàn Sơn La. Thế rồi bị bệnh mất sớm. Ở nhà quê ông ấy cũng không có con cái gì cả. Thế rồi mấy anh nhot mà trông nom bác thì cũng ra làm tự vệ rồi cũng đánh nhau trong trung đoàn Thủ Đô, ra kháng chiến thì làm chính trị viên tiểu đoàn rôi hy sinh trong kháng chiến đâu thì không biết. Nói chung thì cả cái nhà 48 Hàng Ngang hì đàn bà đi theo nhà bác đi kháng chiến. Bỏ lại làng quê, chồng con ở trong quê mạn Hoài Đức ấy, đi theo đi Vân Đình, lên Nho Quan, Hoà Bình, ngược Phú Thọ, lên Tuyên Quang, Cao Bằng rồi lại lộn về Thái Nguyên rồi lại về Phú Thọ cho đến kháng chiến toàn quốc thành công năm 54 mới về, năm 55 mới về. Người nông thôn ngày xưa người ta quý đến như thế. Tức là nhà bác đem theo 3 u em cơ mà. Nhà bác Đạt cũng đem 1 u em đi cùng. Đến lúc nó nhảy dù ở Cao Bằng năm 47 thì thất tán. 5 giờ sáng nó đã lục đục nó quần rồi, 7 giờ sáng nó nhay dù thì nhà bác Đạt cũng chỉ chạy ra được khỏi cái thung lũng thị xã Cao Bằng, nhà bác cũng chạy một ngả, thế là bắt đầu thất tán. Nhà bác chạy về phía tây bắc thì vào được cái căn cứ binh công xưởng của Việt Minh gọi là binh công xương Lam Sơn ở Lũng Vàng. Còn bác Đạt thì chạy theo dân chúng thì đi dạt về ngả Đông Khê. Lúc đó nó nhảy dù Cao Bằng thì Đông Khê chưa có gì cả, thì cứ thế theo dân buôn bán về xuôi. Về xuôi thì nhà bác Đạt cũng không biết bấu víu vào đâu, mà cũng không hiểu đường lối như thế nào cả cho nên về đến Thái Nguyên, đi bộ suốt từ Cao Bằng đi cắt đường rừng để đi sang đường 1, đường Hà Nội-Lạng Sơn đấy. Lúc đấy nó vẫn còn tự do, Pháp chỉ ở trên biên giới vùng đường số 4 thôi. Đi cắt rừng để xuống đường 1, xuống đến Bắc Sơn, Đèo Cả thì xuống Thái Nguyên. Ở Thái Nguyên thì lại ở cái chỗ nhà gọi là đồn điền của một nhà vợ của bác Lưu. Rồi lương cạn, rồi không biết bấu víu ra sao cả thì bác Đạt mới lại phải về Hà Nội. Khoảng cuối năm 47, 48 thì Pháp nó mở cửa tự do cho mà vào thành phố. Giữa năm 48 bác ấy còn ở ngoài Thái Nguyên, giữa năm 48 mới về hà Nội. Bác Đạt về Hà Nội lại tiếp tục đi học. Còn bác thì lại đi ở Cao Bằng. Khi noc chiếm được Cao Bằng, đường ssó 4 lâu dài, thì nhà bác lại phải cắt đường rừng đi về Đông Khê, Thất Khê rồi đi về Bắc Sơn, Đình Cả, Thái Nguyên, rồi từ đó đến Thái Nguyên thì được gặp các vị trung ương, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Lương Bằng, thế mới chỉ đạo rằng đi sang Phú Thọ. Đi sang Phú Thọ thì nó gần cái gọi là ATK bây giờ đấy, tức là an toàn khu đấy. Thì bám lấy trường Hùng Vương ở Hạ Hoà, Phú Thọ. Thế mới để lại các con cái ở lại xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hoà. Bộ giáo dục đào tạo ở quanh quẩn mấy cái xã ấy. Thế thì bác học ở trường Hùng Vương. Trường Hùng Vương là tất cả những học sinh Hà Nội cũ đó. Con em của các công chức, của những người tiểu tư sản chạy loạn từ Hà Nội lên phía bắc thì lên trường Hùng Vương học. Bác Đạt thì bị trôi dạt về nội thành và bôd bác Đạt lúc đó lại buôn bán bình thường, bởi vì lúc đó là thằng Pháp nó mua chuộc nhé, nó lại cung cấp hàng hoá, rồi thì nó lại nhập hàng. Mãi đến năm 55 về mới gặp lại nhau. Bác Đạt học Chu Văn An, học toán. Đến lúc hoà bình lập lại thì bác Đạt bỏ toán, thi toán rồi, tú tài toàn rồi đấy, thì mới quay sang Tổng Hợp văn thì chắc lúc đó mới gặp bố cháu ở đấy. mãi năm 60 mới có Tổng Hợp chứ 56, 57 thì mới có Sư Phạm thôi. Phải nói là ngày xưa các bác tham gia cách mạng rất là vô tư. Cũng chả phải theo phong trào nào cả mà mấy ông anh giáo dục lòng yêu nước rồi đi theo thôi.
Họ có hoạt động gì để hướng dẫn cho những nhóm nhỏ hơn, chẳng hạn như bác Lưu đấy..?

À đấy bác Lưu bác ấy hướng đạo sinh tập hợp con em tiểu tư sản, công chức, nhà buôn, nhà doanh nghiệp, thì có những đoàn pát triển ở những khu phố trung tâm thành phố nhưng cũng có các đoang phát triển ở các tỉnh nhỏ như Hà Đông, Thái Bình, Hải Phòng. Văn Cao cũng là hướng đạo sinh đấy chứ. Lưu Hữu Phước cũng là hướng đạo sinh đấy, ông Vũ Oanh cũng là hướng đạo sinh. Toàn là dân tiểu tư sản chứ chưa thể gọi là trí thức. Gọi là dân con em công chức, con em nhà buôn nhỏ, con em của những người gọi là tư chức. Nông thôn thì không có, nó chỉ có tập trung ở Thành phố và ở thị xã Hà Đông chẳng hạn, thị xã Thái Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định chẳng hạn.

Những thanh thiếu niên tham gia vào cái đấy là đều đi học cả chứ?

Ừ đều là dân 9 tuổi trở lên mới tham gia mà. Đi học các trường cả. Do đi học các trường thì còn rỗi vì các trường ngày xưa nó học thoải mái lắm, Ngày hai buổi nhưng mà rỗi lắm. Thứ Năm, Chủ Nhật là nghỉ. Ngày thường thì học từ 7 rưỡi cho đến 10 rưỡi, có khi đến 11 giờ về. Chiều thì lại 2 rưỡi cho đến 4 rưỡi. Các ông giáo ngày xưa cũng rất thoải mái. Thứ Năm, Chủ Nhật là đi sinh hoạt những cái này. Các ông ấy đến vận động và các nhà có máu mặt thì cũng tìm đến để cho con em mình có chỗ chơi bời, có chỗ hoạt đọng. Kia thì là chơi mà học, học mà chơi. Thứ Năm thì hơp. Vừa họp sinh hoạt có tính chất như là đoàn đội thế này nhưng mà không hề nói chính trị mà chơi là chính. Thí dụ cũng nói chuyện tiểu sử Hai Bà Trưng, tiểu sử Đinh Tiên Hoàng, tiểu Sử Đinh Bộ Lĩnh.
Có nói gì đến Liên Xô, Trung Quốc không?

Không hề nói, không hề đụng chạm gì cả, chỉ nói những anh hùng dân tộc của ta rồi dạy những bài hát của thế hệ đàn anh Bạch Đằng Giang nhé, rồi thế hệ anh hùng xưa. rồi đến gần cách mạng thì là hát những bài Xếp bút nghiên…à..này thanh niên ơi.. đấy. Thế rồi đến cuối áp sát cách mạngt hì “xếp bút nghiên lên đường tranh đấu..”

Tức là những cái từ như là cách mạng, hay Cộng Sản…

Không có, không hề có. Thế còn chơi những thứ của hướng đạo sinh như bịt mắt bắt dê, đuổi nhau, chơi thi từng đội, đi cầm cái thìa để một viên bi đi lên đích trên kia mà không rơi, rơi thì lại phải đi lại. chơi những cái khéo tay, tập nút để biết nối nút, hai dây bằng nhau thì nối thế nào cho nó khỏi tuột, rồi hai dây một thừng to, một thừng nhỏ thì nối thế nào, nối thế nào cho đẹp cho gọn, gọi là nút dẹt, nút thuyền chài…nhiều thứ nút mà thiếu niên bây giờ chưa bắt trước nổi. Thành ra vui lắm. Nói chung là Thứ Năm đi sinh hoạt nửa ngày từ 7 giờ sáng cho đên 11 giờ. Mỗi một đoàn thì mượn được một cái cơ sở. Đoàn của bác thì ở trường Trần Quốc Toản bây giờ đấy, à, trường Tràng An bây giờ đấy, tức là của Nhà Chung. Mượn người ta được mấy phòng. Các bác có một phòng. Một phòng thì bốn mặt phòng trang trí, một mặt tường chính thì là trang trí của đoàn, của bầy.
Bốn chục người này thì chia làm mấy đội?

Bốn đội, mỗi đội 10 người, lấy danh nghĩa là sói con thì có sói trắng, sói đen, sói nâu, sói xám. 

Sinh hoạt thế mình có biết những cái nhóm sói khác không?

Có, trong cái gọi là một đạo với nhau, đây gọi là một bầy. Hướng đạo gọi là đoàn, sói con gọi là bầy. Bác ở mấy năm sói con thì bác lên đoàn, sắp sửa hết sói con lên đoàn là tham gia cách mạng năm 44, 45, giữa năm 44, đến năm 45. Đối với sói con thì phụ trách gọi là bộ sói trắng, bộ sói xám, bộ sói nâu, bộ sói đen. Mỗi bộ có một cái miếng tam giác ở đây, cắt bằng dạ đen hay dạ trắng hay là nâu, xám để thành một bộ. Toàn chơi những cái đó nên là rất mong, không bao giờ bỏ cuộc một buổi Thứ Năm sinh hoạt. Một tháng thì khoảng một lần, hè thì hai lần đi trại, tức là đi sinh hoạt ra khỏi thành phố. Ngày xưa ra khỏi thành phố là đi ra chùa Láng, ra sinh hoạt ở sân chùa Láng bây giờ đấy, hay là sinh hoạt ở cái bãi tha ma của chùa Láng, trước nó là cái bãi cỏ. hai bên đường thẳng vào chùa Láng là hai bãi cỏ, cây to, cắm trại. Bây giờ họ bán thành ra là thanh nghĩa địa rồi. Chùa Láng trước vào cổng chùa trông rất lộng lẫy. Xuống đến Cầu Giấy bắt đầu tổ chức cuộc chơi là nhận được một cái mật thư, căn cứ cái mật thư đó anh làm thế nào anh đi tìm để đến trại. Mỗi cái mật thư trên đó có đánh dấu thì anh phải đi tìm những cái dấu ấy, và nhặt được cái vật ở cái dấu ấy. Có khi vẫn cùng đi với nhau từ Cầu Giấy thẳng con đường Lnág để đi vừa bới ở bụi ven đường để lấy ra ký hiệu. Cùng đi với nhau thế nhưng mà anh này đến cái đoạn này thì anh phải lấy vết tích cảu anh. Anh còn đi tận gốc cây đằng kia để anh lấy vết của anh. Làm sao anh đến anh phải đủ được cac cái gọi là ký hiệu mà các ông ấy dẫn ra đấy. Anh không phải là nhìn đội kia, đi theo đuôi đội kia để mà đến. làm hay lắm. Vẫn trông thấy mặt nhau, vẫn đuổi theo nhau nhưng mà không anh nào bảo là trông theo để mà bắt trước nhau đâu vì anh bắt trước anh đi theo thì anh không có cái gì cả chứng nhận là anh tự tìm. Có lúc đi trại ở Thanh Xuân, đến một cái cồn thì nó có nhiều đường vào, thì ông ấy lại dắt cho nhiều đường. Cũng vẫn là cái cồn ở giữa đồng nhưng ông này thì lên đằng này, ông này lại đi thế này.. để đến đó lập trại của mình. Nó là một cái vui chơi mà rất kích thích sự tò mò và năng động của lớp trẻ thiếu niên từ 9 đến 12 tuổi, rất năng động và biết sống tự lập, chứ không như cháu nội bác bây giờ 15 tuổi ra đường vẫn lớ ngớ chả biết cái gì cả. Trước mình 9, 10 tuổi là mình đã tháo vát rồi. Chỉ có không biết sờ đến súng thôi nhưng mà dao diếc tất cả là biết hết, trói chân trói tay là biết hết, thế còn nhận xét thì hầu như có thể làm được, vì thế đến khi cách mạng tháng 8 và bắt đầu toàn quốc kháng chiến là cái đội của bác, hướng đạo sinh sói con đấy, đều đi liên lạc hết, đều trở thành liên lạc, tháo vát lắm. Dù là mình con nhà bơ sữa, dù là con công chức bình thường nhưng mà đều có một cái năng động, tháo vát, hay nói cách khác là tinh khôn, mà tự lực được.
Khi ông trưởng đoàn, ông Lưu, chọn bác đi để dán truyền đơn thì tất cả nhóm 40 người cùng tham gia hay chọn một số thôi?

Chí có bác thôi, bác với bác Đạt, tức là có 5 người thôi. Bốn đội trưởng với một, hai đội phó. Nhưng mà cũng chỉ có bác biết với bác Đạt biết thôi vi coi như là cánh tay thân cận mà. Bố mẹ cũng tham gia. Bố mẹ đều ủng hộ thành ra con cái cũng được ông ấy tin cẩn.
Thời đó mà đi tham gia hướng đạo sinh mà lồng ghép các vấn đề yêu nước thì bố mẹ có ngại không?

À không, bởi vì Pháp cho phép mà. Nó là một tổ chức của Pháp cho phép.

Có ông bố bà mẹ nào sợ cái chuyện ấy không?

Không sợ, bởi vì Pháp cho phép thì các cụ sợ cái gì. Nó là công khai. Pháp nó công nhận cụ Thuý là gần như là huynh trưởng của cái tổ chức hướng đạo sinh này, cả ba kỳ, hay đúng hơn là hai kỳ trung va Bắc. Và song song nó cũng công nhận một tổ chức của Công giáo do người Pháp quản lý. Nó cũng không quan sát đến. Thế còn các cụ ấy lồng ghép vào để giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc thì là nó cũng không để ý. Chỉ có những ông lồng nhiều, lồng ít thôi. Trong cái nhóm của bác có 4 bầy thì thuộc một đạo. Người ta quy a gọi là đạo Thọ Xương, nàm ở khu vực phía trung tâm thành phố đấy. Còn có cái đạo Đồng Nhân thì lại ở tít tận dưới mạn khu Hai Bà bây giờ. Có 4 đoàn hay là bốn bầy: Tây Hồ, Cờ Lau, Hùng Vương, Hai Bà chơi với nhau. 
Tức là cái đạo Thọ Xương này có 4 bầy?

4 bầy, Tây Hồ, Hùng Vương, Cờ Lau, và Hai Bà. Vì 4 cái ông trưởng bầy ấy là thân nhau và cùng xuất phát từ bầy Hai Bà ra rồi tách ra làm thêm mấy cái bầy kia và rồi các ông ấy toàn tham gia cách mạng hết, tham gia Việt Minh hết. Ông ấy dùng cái hình thức này để ông ấy nguỵ trang. Cả 4 bầy đi với nhau. 4 bầy là 16 đội cơ mà. Mỗi một bầy 4 đội. 
Lúc đó bác khoảng bao nhiêu tuổi?

Bác sinh năm 33. Đến cái lúc bác làm liên đội trưởng đấy, gọi là sói đầu đàn đấy, thì năm ấy bác 12 tuổi, tức là năm 44, 45, 12 tuổi. Thế nhưng bới vì quá trình mình hoạt động từ cái anh chân trắng vào hoạt động rồi mình ngoi được lên làm liên đội trưởng thì tháo vát. Lúc đầu tiên thì chỉ cáu cái chuyện mình là con nhà giầu, ăn trên ngồi chốc, mà đi học ở trường Pháp là bị thầy giáo phạt oan, bị cô giáo Pháp phạt oan thì cáu. Thế rồi ông ấy bảo đưa truyền đơn, dạy cách đưa cho về để đem cho một ông anh thì lại đi theo ông anh để dán, thế là thạo, lại rủ bạn đi, mà cho cái đó như là một thứ anh hùng, máu gọi là mạo hiểm, trò chơi thế thôi. Mà mình đã cso cái tháo vát của các trò chơi hướng đạo nên biết giấu, bởi mình không giấu những cái tài liệu thì mình lại bị đội bên kia biết. Vẫn mặc thế này nhưng mà tôi giấu để anh không biết tôi là đội nào cả, tôi không nói tên, coi như là tôi không chết, đấy. Nếu bị người ta gọi tên ra thì là chết rồi, tức là bị người ta phát hiện ra rồi. Chứ còn đối với người ngoài thì thấy cả một lũ hướng đạo sinh với lại sói con chơi với nhau, thế nhưng mà khi bắt đầu cuộc chơi của cái đôi bên kia, của cái đoàn bên kia, anh không biết tôi có cái danh tính gì, cái ký hiệu gì, anh gọi mấy tôi cũng không chết mà tôi cứ tiến lên thôi, cứ đi thôi. Ngày xưa là các ông nghĩ ra cái cái trò, cái mẹo chơi như thế. Mà đúng là về sau cái tụi thế hệ bác vào trinh sát nhiều lắm, vào làm liên lạc cho bộ đội, cho vệ quốc đoàn rồi lên bộ đội cụ Hồ. Có những người tiếp tục ở trong quân đội thì trưởng thành đại tá, làm thân cận cho những ông như ông Hoàng Văn Thái, hay là trung tá trợ lý tác chiến của Bộ quốc phòng, giờ vẫn còn sống. Hay là đại tá trợ lý của Bộ tổng tham mưu, mà về sau lại còn làm xếp của Lê Khả Phiêu cơ, là đại tá Hoàng Bảo, bây giờ ở 34 Trần Phú đấy. Ông ấy là đi bộ đội trước. Tuổi thì ít hơn nhưng đi bộ đội trước. Lê Khả Phiêu lúc đó ít tuổi hơn mà chỉ là nông dân thôi. Lê Khả Phiêu sau này mà vượt lên, những năm chống Mỹ đấy. Lê Khả Phiêu mới là đảng viên ở nông thôn, đi tòng quân làm chính trị viên, rồi vươn lên nhanh mà đi tháp tùng cho toàn quyền Lê Đức Anh ở Kam Pu Chia thế là lên đấy. Lên bằng con đường chính trị nhày vù. Trong khi đó thì bậc, nếu tuổi thì ít hơn, nhưng đúng về mặt tham gia cách mạng là đàn anh hơn của Lê Khả Phiêu. Khi Lê Khả Phiêu có thể gọi là bị cử, hay là được cử, đi Kam Pu Chia thì vợ cả của Lê Khả Phiêu còn nằm ở trong Thanh Hoá, vì ở 304 mà. Thì mới nhờ bạn bè ngoài này thì mới xin được cho xuất ở dưới chỗ gọi là Giáp Bát ấy, chỗ trạm than ngày xưa ấy, chỗ đoạn đầu máy xe lửa đấy, than đổ về gọi là chỗ Cống Vọng đấy, qua bệnh viện Bạch Mai thì nó có một cái trạm đổ than ở đấy. Về say thì mới dẹp tiệm đi để làm nhà cấp 4 cho quân đội ở. Lê Khả Phiêu cái năm 79, 80 còn được cái ngôi nhà cấp 4 ở đấy. Thế rồi vì đi tháp tùng với Lê Đức Anh làm toàn quyền ở Kam Pu Chia cho nên lê Khả Phiêu mới lên vù vù vù vù. Cho nên nói chung là cách mạng của mấy ông ngày xưa toàn tiểu tư sản thành phố hết, nông dân có mấy đâu.
Sau khi mà ông cụ ở nhà nhìn thấy cái đống truyền đơn đấy rồi thì mới tiếp xúc với ông Lưu để nhận nhiệm vụ thì trong phố mình nó có lập thành một cái tổ chức gì không?
Không, lúc ấy thì cụ cũng chỉ là làm cái nhiệm vụ nguỵ trang và đi quyên góp thôi. Thế nhưng bắt đầu đảo chính Nhật thì các cụ mới xuất hiện, tức là mùng 9 tháng 3 đấy. Sau đảo chính Nhật thì thành phố mới lộn xộn, quản lý của Nhật thì chưa quản lý được, mà quản lý của Pháp thì bị vỡ tung ra. Dưới con mắt của dân phố Hàng Ngang thì vẫn nghĩ là tầng lớp cao cấp, không ai nghĩ là cái tầng lớp ấy lại có thể dính líu đến Việt Minh. Nhưng sau ngày đảo chính là bắt đầu không khí khác hẳn rồi bởi vì cái sự kìm kẹp của Pháp không còn nữa, mật thám Pháp bị tiêu diệt gần hết rồi, mật thám tay sai của Nhật thì chưa nắm được và vẫn nhìn cái con mắt của dân trong 36 phố phường ấy vẫn là dân không thể dính lứu đến Vẹm được, không thể dính líu dến Việt Minh được, Cộng Sản được. Lúc ấy các ông cũng không lấy cái từ Cộng Sản, mà chỉ dùng chung chung là đoàn thể, chứ không dám dùng chữ đảng. Thế rồi thì không dùng cái chữ đoàn thể nữa mà ra quần chúng thì là Việt Minh, Hội, nhé, thì rất phù hợp. Chứ trứơc đây thì Trần Phú đưa ra luận cương chính trị thì bị tiêu diệt ngay, chết ngay, ai theo đượ? Tầng lớp trí thức của Hà Nội dùng “đào tận gốc, trốc tận rễ” chí, phú, địa, hào, thì chính mình tham gia thì tự mình diệt mình à? Cho nên cái của ấy là của rởm. Thì những ngày xưa thì bác không biết nhưng mà rồi gần gần đây, tức là từ những khi mà về tiếp quản thủ đô, mình tham gia cải tạo, rồi bắt đầu các ông ấy thắng lợi các ông ấy lại trường cái bộ mặt Cộng Sản của các ông ấy ra, rồi các ông ấy mới tung cái này ra thì mình mới xem các ông ấy rõ ra. Mình mới hỏi chuyện các bậc bề trên thì nhiều người vì cái đó mà không chơi với Trần Phú. Thí dụ như là bố vợ bác, cụ ấy còn nhiều tuổi hơn bố bác 7, 8 tuổi, mà cụ là người rất trí thức, mà cụ tham gia với Nguyễn Thái Học đấy, cụ mới mất năm tám mấy đây thôi, cụ Đỗ Đình Oánh. Cụ ấy là chơi với Xứ nhu Phó Đức Chính, chơi với Ký Con, vì cụ ở phố Hàng Thùng, mà Ký Con là người Hàng Bạc, và cụ, cùng Xứ Nhu, Ký Con, Nguyễn Thái Học đều học trường Bưởi, tức trường Chu Văn An hết. Đấy, người ta không nhắc đến thôi, chứ các vị ấy là tiền bối của cái trường Bưởi, trường bảo hộ, đều tốt nghiệp cấp ba ở đấy mà rồi đi học thêm cái này cái khác rồi đi làm công chức cho Pháp, rồi hiểu biết mà dựng lên Việt Nam Quốc Dân đảng để đòi độc lập. Toàn dân trí thức cỡ lơn, đào tạo ra Việt Nam Quốc Dân Đảng, đào tạo ra Nguyễn Cao Kỳ đấy chứ. Nguyễn Cao kỳ là học trên bác Đạt một chút, chứ còn là dân Chu Văn An đấy chứ. Bây giờ vẫn còn cái sổ danh bạ của học sinh của trường Chu Văn An. Không biết mấy năm nay thế nào chứ những năm 70 thì bác cũng đã xem rồi. Những năm 60 bác về là thấy tên Nguuyễn Cao Kỳ, nhiều tên lắm, nhiều tên tướng Nguỵ là học Chu Văn An ra cả, chỉ có một số là học ở An-béc-sa-rô (Albert Saurraut), chứ còn đều dân Chu Văn An hết, mà chắc chắn Nguyễn Cao Kỳ là bác nhớ. Thế rồi trên lớp Nguyễn Cao Kỳ nữa là lớp Việt Nam Quốc Dân Đảng. Thế rồi ngang ngang với cái lớp Việt Nam Quốc Dân Đảng là lớp Việt Minh. Cách mạng tháng 8 thì mới đổi cái tên trường Bưởi thành trường Chu Văn An. Thế chắc bố cháu cũng Chu Văn An đấy. Bác Đạt hồi ấy cũng Chu Văn An đấy. Lúc bắt đầu về thì nó mở lại cho trường Chu Văn An nó vẫn lấy tên là Chu Văn An. Trường Nguyễn Trãi thì ở Cửa Bắc, tức là trường Phan Đình Phùng bây giờ, thế và trường lít-xê Albert Saurraut thì là ở trường Trần Phú là ở Hai Bà Trưng vì cái trường Albert Saurraut trên này thì bị Nhật nó phá tan hoang đi và nó ở rìa thành phố thì nó không an toàn. Lúc đó là trường Alvert Sauraut là không có con Tây nữa, ít con Tây. Trong kháng chiến chống Pháp thì là con Tây về nước hết. Nó vẫn lấy tên Albert Saurraut nhưng mà tuyển rất nhiều con em tư sản nhà giàu ở cái trung tâm thành phố vào học là ở chỗ Trần Phú, Hai Bà Trưng bây giờ đấy. Thế thì bác về bác tiếp quản những cái trường ấy.
Thế bác nói thêm về cái giai đoạn trước cách mạng, khi mà các cụ thạm gia Việt Minh ở trên mấy phố Hàng Ngang, Hàng Đào,thì có thành từng nhóm như là nam riêng, nữ riêng không?

Nói chung là trước cách mạng tháng 8 thì là các cụ cứ đi vận động một mình. Nam thì vận động nam, trong những bạn bè các ông đi chơi đánh cá ngựa. Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật ông đi đánh cá ngựa ở trên này. Tức là nó có cái trường đua ngựa, là những bạn bè công chức của Nhật, công chức của Pháp. Còn các bà thì đi vận động các bà hàng phố thân thiết với mình, ủng hộ tiền nong. Cái số tiền vận động cũng nhiều. Nhà bác Đạt cũng [ủng hộ] vào đến nửa triệu Đông Dương đấy, nhiều lắm, bác không nhớ rõ, nhưng nhà bác là vào khoảng 3 triệu Đông Dương.

À, tức là mình không lập thành những hội như là Phụ nữ cứu quốc…?

Ngấm ngầm thôi.

Thời đó kinh doanh của Hàng Ngang, Hàng Đào phụ nữ nắm là chính hay nam giới?

Phụ nữ nắm là chính. Mấy ông chồng thì coi như là đứng quản lý giấy tờ, giao dịch, thế còn bán hàng cụ thể là các bà vợ. Nhưng riêng về nhà bác thì mẹ bác bán hàng, giao dịch là chính, bố bác chỉ đi ký kết hợp đồng với Tây thôi. Ký một cái, thế là xong rồi. Chuyện tiền nong là ùn ùn gửi về, bán cho ai thì lại ký một cái bán cho ai. Nhà bác Phát Đạt thì lại là ông bố của Đạt là chính, còn bà mẹ thì lại nội trợ. Nhà Lợi Quyền thì ông Trạch ông ấy mất sớm thì lại bà vợ làm ăn tháo vát hết, mà bà ấy có cái tên riêng của bà ấy là Vương Thị Lai. Đến khi cách mạng thành công thì các vị mới cho thành lập thêm các đảng phái nữa, thì ông Phát Đạt với bà Lệ Quyền tham gia đảng Dân Chủ. Nhà bác thì là cụ Bô tham gia đảng Xã Hội, đấy. Gần Cộng Sản hơn. Sau 45 đấy. Ông ấy cho thành lập lên mới xuất hiện công khai ra là trong Mặt trận Việt minh có đảng Cộng Sản, đảng thứ hai là đảng Dân Chủ, và lập thêm đảng Xã Hội. Đảng Dân Chủ thu hút trước là các nhà doanh nghiệp và thu hút một số trí thức, công chức nữa. Đến sau khi cách mạng thành công đó thì ông mới cho lập thêm đảng Xã Hội để thu hút các trí thức. Trong khi đó thì bố bác cũng là một uỷ viên chấp hành của đảng Xã Hội. Là Việt Minh, tức là tham gia đảng Cộng Sản rồi, nhưng mà tham gia đảng Xã Hội để lãnh đạo, đấy. Thì cái đảng Xã hội ấy nó xuất hiện là để kết nạp các trí thức, công chức. Lúc đó thành viên của Mặt trận liên hiệp thì là đảng Cộng Sản, đảng Dân Chủ, đảng Xã Hội. Có Hội thanh niên, phụ nữ. Mẹ bác thì tham gia phụ nữ. Mà cụ ấy chu cấp cho phụ nữ để thành lập báo Phụ Nữ ngày nay, mà ngày xưa mang tên là báo Đàn Bà.
Báo ra năm bao nhiêu?

45 đấy. Cụ ấy chu cấp tiền cho để thành lập báo Đàn Bà, rồi sau này mới đổi báo Đàn Bà thành Phụ Nữ. Đến khi đi kháng chiến mới gọi là báo Phụ Nữ chứ còn trước thì gọi là Đàn Bà cho nó nôm na. Báo của đàn bà để cho những người đàn bà biết chữ thì mua chứ. Đến năm 46 thì đổi tên cho nó đẹp đẽ hơn thành báo Phụ Nữ, Phụ Nữ Việt Nam đấy. 
Tức là cái cách vận động rất là đa dạng chứ không có họp hành?

Không có. Đến lúc cách mạng tháng 8 thành công thì mới về khu phố. Khu phố của bác là Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Đường, chợ Đồng Xuân, thì gọi là Khu phố Đồng Xuân, nhưng mà tách ra là tiểu khu Lương Văn Can. Khu phố Đồng Xuân kéo dài cả một cái mảng suốt từ Hàng Thiếc, Hàng Đồng, ôm lấy chợ Đồng Xuân, ra bờ sông, gọi là khu phố Đồng Xuân.
Sau thời kỳ cách mạng thì đã có những uỷ ban của khu phố?

Có, thì bắt đầu rồi. Bắt đầu một cái là sang tháng 10 nhé, từ ngày cách mạng tháng 8 thành công một cái là ông ấy dựng thành uỷ ban hành chính hà Nội ngay. Bố bác, từ cái lúc mà đảo chính Nhật, tức là vào khoảng tháng 4, tháng 5, cho đến tháng 8, mấy tháng đấy là các cụ ấy ngấm ngầm lập đội Tự vệ cứu quốc. Đến 19 tháng 8 một cái, nổ ra cuộc cách mạng đấy thì đội tự vệ xuất hiện công khai, rồi ăn mặc để đi bảo vệ những cái cuộc biểu tình, mít tinh.
Đội tự vệ này là do các cụ tự lập nên?

Tự lập nên.

Không có mệnh lệnh gì từ trên?

Chả có mệnh lệnh gì cả. Kéo nhau, những người mà đã bỏ tiền ra, như ở phố Hàng Ngang ấy, cái lớp đàn anh, là anh cảu bác, là con của bà chị bố của bác thì cụ kết nạp kéo thành tự vệ, đấy. Thế rồi cứ xuyên xuyên xuyên hết tất cả cái dãy ấy ngấm ngầm với nhau, từ sau đảo chính Nhật. Cứ nhóm, ông có đương dây nọ kia là thành lập với nhau. Thế đến khi ccách mạng một cái, sau ngày 19 tháng 8, sau ngày 2 tháng 9, thì Hà Nội dương lên Uỷ ban hành chính Hà Nội. Dưới cái danh nghĩa Uỷ ban hành chính Hà Nội thì tất cả các khu phố là có uỷ ban hành chính của các khu phố. Thì toàn những ông Việt Minh ra cầm đầu, và những nhà gọi là trí thức, nhân sĩ ra cầm trịch. Và bên cạnh đó thì có đội tự vệ.
Lúc đó ở Hàng Ngang thì nhân sĩ có ai ra làm?

Bác không nhớ nữa là cái khu phố Hàng Ngang.

Nhưng cũng là người ở tại phố đấy ra chứ không phải người từ trên trung ương?

Không ở đâu cả, tức là biết nhau cả. Tức là cái khu ấy là có những nhân sĩ nào của cái khu phố ấy thì khu phố ấy cử người ra để mà dàn xếp trật tự để mà ổn định tổ chức, thế rồi tự bảo vệ lấy, chứ không có bầu bán thế này. Người ta lấy cái tín nhiệm, cái uy tín của địa phương chứ.

Tức là vẫn sự tín nhiệm cũ?

Cũ nhé. Là anh làm giàu ở cái phố đó, hay anh là công chức sống ở cái địa bàn đó, là anh phải có uy tín đối với hàng phố. Thế thì nhà bác là ở Hàng Ngang, ông Bô được mời ra làm uỷ viên thường trực của Uỷ ban hành chính Hà Nội. Là vì cụ là có máu mặt ở Hàng Ngang đấy. Mà đấy là đại diện cho lớp buôn bán, tư sản, nhé. Ông Trần Duy Hưng là đại diện cho cái lớp trí thức, và trí thức cũng tham gia Việt Minh, là chủ tịch. Khuất Duy Tiến, đại diện cho Việt minh bị tù đày, làm phó chủ tịch, đại diện cho cái nhóm Cộng Sản, nổi tiếng, bị Pháp gọi là thằng to đầu mà lại. Đầu ông ấy to, mà nó đánh ông ấy gọi là nó cứ dùi cui cao su nó đánh vào đầu. Sau đấy đi kháng chiến rồi về tiếp quản thủ đông ấy bị một cái sốc là ông ấy bị tâm thần ngay. Chứ ông ấy là phó bí thư xứ uỷ Bắc kỳ đấy. Mà cái lúc đấy ông ấy là phó bí thư thành phố Hà Nội, năm 45 đấy, 45, 46 đấy. Ông ấy lãnh đạo đảng của Hà Nội, kỳ cựu đấy. Ông Nghiêm Tử Trình là đại diện cho người Việt làm công chức cao cấp của Pháp. Bác sĩ Trần Văn Lai là một bác sĩ, đại diện cho cái kiểu bác sĩ tự do. Thế thì có 5 người. Cả thành phố là có 5 người là uỷ ban ra ngồi ở đấy. mà bây giờ Uỷ ban hành chính Hà Nội là chỉ còn cái nhà là nhìn ra vườn hoa Lý Thường Kiệt ấy, hai tầng, là còn nguyên. Thế còn cái nhà 5 tầng đằng này là bị đập đi rồi. Năm tầng đằng này là các ban bệ cảu Pháp và các ban bệ cảu uỷ ban là làm việc thôi, nó có tầng trệt thôi, thế thành ra họ mới đập nó đi để mà làm nó cao hơn. Nhưng con ngày xưa là ngồi ở bên này, ngồi ở bên cái dãy mà nhìn sang bên vườn hoa Lý Thường Kiệt bây giờ đấy. (đoạn băng tiếp có sự xuất hiện cảu vợ ông Lương nên mọi người giới thiệu nhau theo phép xã giao)
…Thì 5 người là ông bác sĩ Trần Duy Hưng đại diện Việt Minh, là bác sĩ nhưng Cộng Sản chìm nhé. Ông Khuất Duy Tiến là Cộng Sản có bằng cấp, là phó chủ tịch, cụ Trịnh Văn Bô cũng là Việt Minh, Cộng Sản nhưng mà là nhà tư sản. Nghiêm Tử Trình đại diện cho lớp trí thức cao cấp người Việt làm ở toà khâm sứ mà tham gia Việt Minh. Bác sĩ Trần Văn Lai là một người tự do. Bộ mày 5 người này thì thu hút được tất cả. Dưới đó thì các khu phố thì lại mời các tri thức của cái địa bàn ấy. Dưới đó thì là các tiểu khu. Thế thì từ mùng 9 tháng 3 là Hà Nội lộn xộn lắm, hay nói là không khí dễ thở. Không lo mật thám Pháp, nhưng mà cũng chẳng ngán, không lo mật thám Nhật vì nó chưa ra đâu vào đâu cả. Cho nên nó chỉ đi bắt đi bớ ở những cái khu gọi là ngoại ô, hay những cái khu nghèo khổ, chứ còn cái khu có máu mặt, có nhà có cửa là trước sợ mật thám Pháp, thế nhưng trong cái khoảng không gian kia thì không sợ nữa rồi. Sau ngày 9 tháng 3 là mật thám Pháp cả cái hệ thông ấy tan, không ai quản lý nữa. Mật thám Nhật thì chưa là cái gì cả. Từ thế mới vận động, thành ra khi mà cách mạng tháng 8 thì cháu hình là đầu phố Hàng Đào là có một cái cổng chào, đầu phố chợ Đồng Xuân trên kia là có cổng chào. Mà giữ được cái tập quản ấy cho đến năm 54 là đầu phố Hàng Đào trông xuống hồ là một cái cổng chào lớn. Chỉ có một lúc mà quân Pháp rút khỏi sang bên kia cầu Long Biên một cái lập tức cổng chào dựng lên để đón quân ta về. Nó như là cái nếp từ 1946. Nó có những bộ máy mật của từng khu phố, từng tiểu khu. Thế cho nên ngày tiếp quản thủ đo là ông Hưng, Trần Duy Hưng, lại về đứng danh nghĩacựu chủ tịch của thành phố Hà nội về. Ra đi kháng chiến rồi lại về để mà chiếm lại thủ đô.
Tức là cái hệ thống của phường, phố là nó vẫn tồn tại trong thời kỳ tạm chiếm?

Cứ ngấm ngầm trong thời tạm chiếm luôn. Có ai ra lệnh đâu. Không ai ra lệnh cả. Nhưng mà nghe đài trộm, biết rằng ngày ấy là quân Pháp rút. Pháp rút ra đến giữa cầu Lông Biên thì bên kia còn bị khống chế, còn bên này cầu là hoàn toàn là đóng cửa để đón quân ta. Nhưng mà quân ta rầm rập từ 5 cửa ô về, từ Cầu Giấy đi vào, rồi từ chợ Mơ đi lên, rồi từ Thái Hà ấp Thanh Xuân đi ra, để cùng tập trung về quanh hồ Hoàn Kiếm, rồi cùng vòng lên sân Cột Cờ, tập kết ở đấy thì người ta mở tung toé cửa ra. Và chỉ có đêm hôm ấy, sáng hôm sau đã có cổng chào. Bây giờ bảo làm cổng chào khó đấy con ạ. Tiền đâu? Ai đứng chỉ huy? Đằng kia người ta tự nguyện người ta ủng hộ. Để làm cái lỳ đài ngày 2 tháng 9 là vải vóc nhà bác. Vì nhà bác kho là ở chỗ xi nê Đặng Dung bây giờ, rạp chiếu bóng Đặng Dung đây này, bây giờ chẳng biết nó làm quán Karaoke hay gì đấy. Kho đấy, mở cửa kho ra để đưa ra quảng trường Ba Đình để lập cái kỳ đài ở đấy. Nhẹ như không! Thế rồi đảo chính Nhật thì ông Bô nhà bác với một ông nữa, ông ấy là quản lý, một ông chủ với một ông người làm nhưng mà cũng là trí thức với nhau còn tổ chức đi ăn trộm ô tô. Trộm ô tô của Pháp. Nó bỏ ở khắp các cửa ngõ Hà Nội.
Xe quân sự ấy hả?

Không, cả xe ấy, xe dân sự, nghĩa là phần lớn là nó bỏ chạy hoặc bị bắt rồi nó để lại. Thế thì ông ấy ra, hai ông cũng là lái xe cả, xem cái nào có chìa khoá là ông ấy nổ máy là ông ấy lái trộm ông ấy giấu. Cho nên đến khi cách mạng tháng 8 thì các ông mới có xe để đi. Ngoài cái xe của nhà bác là cái xe Citroel đấy. Cái xe cụ lù lù cụ đi ra đấy. Cụ Hồ cụ ấy đi ra lễ đài đấy. Xe Favorit của ông Phạm Lê Bổng. Thế, các ông ấy giấu. Hai ông đều biết lái cả. Giấu xuống xưởng ở dưới đê La Thành mà bây giờ là nhà in Ngân hàng đấy. Giấu vào các ngõ ngách mà có nhân mối của mình ở đấy. Nó có nhiều xưởng lắm, mà của cụ nọ cụ kia thì cứ lái bừa, giấu béng đi vào đấy mấy tháng giời. Cứ vớ được cái nào giấu cái ấy. Xưởng mà bà mua 200 cây vàng của bọn Tàu Tưởng ấy là để nhà bác. Bà Phạm Lê Bổng ấy. Không ai dám lái cả. Nó bỏ đâu ngổn ngang đấy, mấy cái ngày tháng 3 đấy. Nhật chiếm được trong thành Hoàng Diệu đây rồi, Pháp chết đứng rồi. Nhật chưa ai quản lý được, đường phố còn ngổn ngang xe.
Nhật nó có lính đứng kiểm soát không?

Nó không có lính kiểm soát vào trong cái 36 phố phường. Mấy ông này đi lấy trộm các xe của Pháp ông lái ra ngoại thành, ở đó nó có những xưởng thuỷ tinh, xưởng kính, ở dưới chợ Mơ đấy, ông quen biết là ông đem đến ông trùm chăn để đấy. Ngày đấy có phải ai cũng biết lái đâu. Mà những người biết lái thì người ta có xe riêng rồi người ta không giây. Mà tụi Nhật thì cũng không thu dọn được gì cả, chính quyền Pháp thì triệt rồi. Lúc ấy là lộn xộn lắm. Chính quyền lộn xộn nhưng mà lại rất dễ thở cho người dân, cho những ông gọi là Việt Minh. Bác và bác Đạt sau ngày 17 tháng 8 thì đi dự một cái cuộc mít tinh lấy danh nghĩa là công chức của chính phủ Pháp cũ, mà chuyển sàn là công chức của chính phủ Trần Trọng Kim, ủng hộ ở Nhà hát lớn. Bác vôứi mấy bác nữa còn ăm mặc theo kiểu hướng đạo sinh cũng đi tham dự. Và trong lúc nhốn nháo ấy thì mình rut cờ đỏ sao vàng ra mình chạy, cắm vào cái gậy mà mình mà gọi là gậy trang bị của hướng đạo sinh đấy. Chạy ở dưới đám biểu tình. Cờ thì nhỏ thôi, giấu ở trong ngực, còn đi thì cầm gậy.

Cờ mỗi chiều có đến nửa mét không?

Đến thế, 30 x 40, 30 x 50 [cm]. Thế thì đương nói chuyện là ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim, tự dưng thấy giữa trung tâm thành phố nổi lên 5, 6 ngộn cờ đỏ sao vàng bé xíu. Đám đông là lộn xộn lên, nhốn nhào lên, thì Việt Minh lớn mới từ ở gác Nhà hát lớn thả một cái cờ đỏ sao vàng xuống. Bà Nguyễn Khoa Diệu Hồng chiếm lính diễn đàn kêu gọi ủng hộ Việt Minh, kêu gọi một cuộc mít tinh của Việt Minh ngày 19 tháng 8, hai ngày hôm sau. Thế thì theo tài liệu về sau này thì nói cái cuộc ấy là không phải là của Việt Minh làm, Dân Chủ làm. Của những đảng viên đảng Dân Chủ nằm trong chính quyền Nguỵ, nằm ở đất Hà Nội tổ chức. Hai hôm sau thì mới danh nghĩa chính thức là Việt Minh tổ chức đám biểu tình 19 tháng 8, mít tinh ở Nhà hát lớn, xòn cuối mít tinh biến thành biểu tình, chia ra thành 3 ngả. Trước đây thì đứng hướng về khán đài là Nhà hát lớn. Đến khi hết mít tinh thì chuyển thành biểu tính. Đầu thành đuôi, đuôi thành đầu thì tuồn ra con đường Tràng Tiền, ra đến bờ hồ, một ngả đi thẳng đường Trường Thi để đi ra phía mạn Cầu Giấy, một mặt thì đi đến Hàng Bài, rẽ trái đi xuống chợ Mơ đi xuống phía nam, một mặt ra đến Hàng Bài, rẽ phải thì lên đương ven bờ hồ, lên đường Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Đường đi Quan Thánh lên đến tận Bưởi. Mà trời mưa như trút. 4 giờ rưỡi mới biến thành mít tinh. Mà cháu bảo 4 giờ rưỡi trời tháng 8 này thì đã xâm xẩm, lại mưa. Bác theo đoàn lên đến chỗ Hồ Tây, tức là chỗ trường Chu Văn An ấy, ướt như chuột đấy. Bỏ về, mấy anh em là quay đầu lại để đi về Quan Thánh, đi Phan Đình Phùng về Hàng Ngang. Thế còn đoàn thì cứ thế dẫn diệu.
Cái hôm 17 [tháng 8] mà bác cầm cờ chạy ở phía dưới là ai giao nhiệm vụ cho mình?

À, đấy, thì hôm trước ông Lưu giao. Cờ nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Để gây một cái náo loạn mà. Hôm đó đông công chức ăn mặc đẹp lắm cháu ạ. Áo sơ mi trắng cộc tay, quần soọc, mà cái hình dung là mùng 2 tháng 9 mà đi đấy, công chức ăn mặc như thế đấy. Áo cộc tây, quần soọc hoặc quần dài cũng là mầu trắng, kiểu là vải đũi đấy. Đông nghịt cả cái quảng trường Nhà hát lớn. Bởi vì họ cũng triệu tập mà. Nhưng mà mình làm loạn cái chuyện ấy. Thế thì các bác lúc đó là lũn cũn thì cứ rúc rúc rúc ở trong cái đám ấy thôi thì có ai cản, cản thế nào được cái ông Việt Minh, ông nào cũng sợ cả. Người thì sợ, người thì đồng tình, mà mình thì thấp, các ông ấy cao hơn, mình chỉ đứng đến vai các ông ấy thôi mình cứ rúc nách ở đấy mình chạy.
Cái buổi mít tinh của công chức đấy là ai đứng ra tổ chức?

Báo chí đăng, Tổng hội công chức Việt nam. Cháu vào thư viện quốc gia, hỏi báo năm 1945, cỡ tháng 8 mà coi. Báo Đông Pháp nhé. Thì báo quảng bá và đồng thời là truyền đơn cũng tung. Danh nghĩa là Tổng hội công chức Việt Nam ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim. Thế nhưng về sau này những chuyện nọ chuyện kia các ông nói thì mình mới nghhĩ rằng đây là những ông đảng viên Dân Chủ nằm trong cái hội công chức mà thân chính phủ Trần Trọng Kim thân Nhật điều khiển, rồi lợi dụng cái buổi mít tinh ủng hộ công khai hợp pháp ấy mà để làm loạn lên, để cho Việt Minh cướp lấy cái danh, cái diễn đàn tuyên truyền để tổ chức. Chứ trước kia thì là Việt Minh không dám vào trong nội thành, hay có vào là vào ban đêm, mà vào ban đêm là chỉ có ở cái rạp hát Chuông Vàng ở phố Hàng Bạc bây giờ ấy, lúi sùi một tí rồi biến, không dám công khai. Thế nhưng mà cái này là mấy ông Dân Chủ ông ấy tôt chức làm công khai ban ngày ban mặt, giữa 2 giờ chiều. Thì suốt cái buổi trưa 17 tháng 8 ấy thì rầm rập công chức công khai kéo nhau lũ lượt rầm rộ mà đi đến tập hợp ở trước quảng trường Nhà hát lớn. Còn chuẩn bị để kéo cờ quẻ ly mà, cờ Bảo Đại đấy. Thế thì các bác chà trộn vào đấy. Mình danh chính ngôn thuận bởi vì mình là hướng đạo sinh, đi theo bố mẹ cho nên mình đồng tình thôi. Biến một cuộc ủng hộ thân Nhật hoá thành một cái diễn đàn công khai của Việt Minh giữa trung tâm thành phố để kêu gọi là hai ngày nữa 19 tháng 8 mít tinh ủng hộ Việt Minh. Bác còn nhớ mãi cái ngày ấy. 2 giờ chiều thì suốt buổi sáng cứ rầm rập từ ngoại thành vào. Đoàn nông dân, phụ nữ mặc váy, mặc quần nâu áo nâu vấn khăn. Thế rồi mít tinh nói chuyện gì thì mình lâu quá rồi đến 4 giờ rưỡi mới giải tán biến mít tinh thành biểu tình, chia làm 3 ngả giải tán… Thế là bắt đầu cái hôm ấy là sôi động rồi đấy. Còn như là sau ngày 19 tháng 8 là thôi, tất cả Nhật nhiếc là im và chính quyền Trần Trọng Kim cũng bỏ, đóng cưat, tức là Bắc bộ phủ bây giờ đấy, nhà khách chính phủ bây giờ ở vườn hoa con cóc ấy, đóng cửa. Và đến hôm sau 20, 21, 22 mới đi cướp. Chính quyền thân Pháp thì tê liệt từ ngày 9 tháng 3 rồi, chuyển sang chính quyền Nhật rồi. Sang đến sau 19 tháng 8 thì chính quyền thân Nhật Trần Trọng Kim tê liệt. Cụ Phan Kế Toại là làm Khâm xứ đại thần đóng đô ở Bắc bộ phủ là cũng đóng cửa. Lúc đó là Việt Minh mới tổ chức cướp. Thì bác đứng bên vườn hoa con cóc này này, quan sát để thông tin xem là đã cướp được chưa để chạy về báo cho trung tâm. Nghĩa là các ông ấy lính chuẩn bị bắn, còn sau còn canh gác gọi là lính khố xanh của Phan Kế Toại đấy. Thế là các ông leo trèo hàng rào, bây giờ còn cái hình ảnh quay hồi đó không biết Tây nó nhà quay phim nào quay được đấy, leo trèo mà vượt rào vào.
Lúc đó bác được giao nhiệm vụ là đứng xem quan sát để báo về cho ai?

Báo về cho ông Lưu, rồi ông ấy báo cho ai không biết. Nhưng mà lúc đó có đoàn đi cướp trại lính khố xanh là ở chỗ trức rạp tháng 8 ấy. Cướp phủ đại thần khâm sai là ở nhà khách chính phủ bây giờ đấy. Rồi còn cướp những chỗ nào không biết.

Bác chứng kiến cái vụ trèo vào bác bộ phủ?

Trèo hàng rào. Thì bác ở cái mũi là bác đứng bên vườn hoa con cóc này. 

Cái số người mà leo vào đấy cũng toàn là dân buôn bán ở Hà Nội cả à?

Chả biết, toàn thanh niên ccong chức ăn mặc theo kiểu thành phố, không có nông dân. Nông dân theo bác nghĩ thì sau này đi cướp các phủ lỵ ở ngoại thành chứ còn đây là toàn thanh niên dân thành phố hết, thanh niên học sinh, rồi thanh niên công chức.
Sau cách mạng thì sinh hoạt của cái nhóm sói con đấy ra sao?

Lại đi học bình thường. Vẫn sinh hoạt sói cho đến ngày đi tản cư, tức là tháng 11 năm 46. Và về khu phố thì lại sinh hoạt Đội thiếu niên tiền phong, đánh trống cà rùng. Đội thiếu nien tiền phong khu Lương Văn Can của bác cũng là một đội nổi tiếng.

Từ năm 45 lập cả Đội thiếu niên tiền phong?

Bắt đầu sau cách mạng tháng 8 thành công. Đôi Trần Nhật Duật ở ngoài bờ sông là đội nổi tiếng, đội Mai Hắc Đế là đội ở phố Bà Triệu bây giờ đấy. Ngày xưa phố Bà Triệu là phố Gia Long, rồi đổi tên là Mai Hắc Đế rồi bây giờ mới đổi là Bà Triệu. Đội Hà Trung là khu phố chỗ Hàng Da. Bốn đội thiếu niên nổi tiếng đầu tiên. Thậm chí đến ngày 23 tháng 9 năm 45, hưởng ứng cái việc rằm tháng 8, đánh trận giả ở hồ Hoàn Kiếm. Từ sau ngày 2 tháng 9 thì liên tục là bầy cỗ ra hoa quả bánh kẹo các loại con giống. Mùng 2 tháng 9 tuyên ngôn độc lập. Mùng 4 tháng 9 mở cuộc vận động ủng hộ quỹ độc lập bằng tiền mặt. Mùng 4 mùng năm gì đấy nhé. Đến cuối tháng 9 là tuần lễ vàng. Rồi cũng tháng 9 ấy thì âm lịch là rằm tháng 8 thì tổ chức cho thiếu nhi đánh trận giả ở hồ Hoàn Kiếm. Lúc ấy là tất cả các khu phố nổi lên, như đội thiếu niên tiền phong thành Hoàng Diệu là do từng khu phố, từng tiểu khu tổ chức. Còn đội sói con vẫn cứ hoạt động bình thường. Thế thì phần lớn các đội sói con hướng đạo là nhân lõi của cái đội thiếu niên tiền phong.
Hồi ấy gọi là Đội thiếu niên tiền phong thành Hoàng Diệu, Mỗi một khu phố có đội thiếu niên. Thậm chí mỗi tiểu khu phố có đội thiếu niên. Khu phố Đồng Xuân có tiểu khu Lương Văn Can thì có đội thiếu niên tiền phong của Lương Văn Can là gồm Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Bạc, Hàng Đường. Trên cái đội thiếu niên tiền phong ấy thì có đội tự vệ là thanh niên thành Hoàng Diệu. Thậm trí đội thanh niênthành Hoàng Diệu còn trang bị cho đội thiếu niên này duyệt bonh ở vòng quanh hồ Hoàn Kiếm, mang súng thật đấy, thấy có kinh không? Chỉ không có đạn thôi. Đến lúc là các bác cũng đeo súng thật hẳn hoi, các anh đưa cho mượn. Lúc lệnh các ông mới toát ra là phải ngừng lại ngay. Lúc ấy mới sợ nó mà ập đến thì là thành Hoàng Diệu hết. Nó phấn khích đến cái mức độ như thế cơ mà. Súng của các ông anh bỏ tiền, các nhà hảo tâm bỏ tiền mua để trang bị cho đội tự vệ. Thì ngoài súng giả các ông ấy đưa cho cả súng thật để đeo để mà diễu binh xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Mà lúc đó chỉ cần quân Nhật nó chặn một cái nó tước thì hết. Hồi đó thì các bác cũng có súng giả mà, rồi có kiếm giả nữa chứ. Tức là mua tre chẻ ra rồi vót để làm lưỡi kiếm rồi bìa các tông để làm đốc kiếm đeo. Thế rồi phố Hàng..Hàng Quạt ấy thì cũng đẽo súng giả. Súng giả ấy cũng có cái cọng ô để làm nòng, và cũng đút được pháo tép vào đấy đốt..xì..bùm.. để nổ. Cũng đeo, cũng trang bị. Cái khi thế hồi ấy thì kinh lắm. Đấy, nó có những cái vụ là cả một cái quãng từ sau mùng 2 tháng 9 là suốt cho đến đầu năm 45 [46? ] là rầm rầm rập khí thế, dân tự giác, công an cũng chỉ lấy lệ thôi, nhà chẳng phải đóng cửa đâu. Toàn là do tự giác của tự vệ. Vệ quốc đoàn thì huy hiệu tròn, tự vệ thì vuông. Thế rồi cso nững đội tự vệ ông ấy đi thịt Tàu, à, thịt Tây, rồi thịt Nhật, đánh Nhật để cướp súng. Thế rồi sang đến năm 46 Tàu sang thì ông ấy thịt Tàu để cướp súng.
Hồi đó những uỷ ban mới thành lập đấy có họp hành gì nhiều không?

Các khu phố là gần như là tự trị. Khu phố thì có cái uỷ ban nó điều hành, giữ gìn trật tự an ninh, Mở những cuộc vận động để ủng hộ cho chính quyền mới.

Cháu muốn hỏi là họ có họp để bàn về chững chuyện ấy không? 

Cái ấy thì bác không biết. 

Chống mù chữ rồi…

À, có, cái đó là báo chí, báo Đông Pháp, báo Cờ Giải Phóng, báo Sự Thật của cái khoảng thời kỳ 45 cho đến giữa năm 46 đấy là đăng quảng cáo những cái tin ấy. Thì các cái ấy là của người lớn thì bọn bác không biết. Chỉ biết là có những phong trào ấy thì bọn bác đi quyên, tức là đến thu gạo, hũ gạo cứu đói.

Tức là thiếu nhi như bác là đi thu gạo à?

Đi thu gạo. Bác Hồ đề ra cứu đói mà. Cứu đói thì mỗi một tuần nhịn một bữa. Thế thì tụi này là đi thu. Mình đem túi, ba lô đi. Đi đến tận nhà thì ra đến cửa nhà người ta người ta trút cho mình vào ba lô đem về đổ tập trung một chỗ, cứu đói.

Mỗi khu phố là có một cái chỗ tập trung gạo để lại chuyển đi chỗ khác?

Lại chuyển đi chỗ khác thì bác không biết. Chỉ đem về tập trung đấy. Đấy là công việc của thiếu niên tiền phong. Đi học về là buổi tối thiếu niên tiền phong sinh hoạt. Csi của bác thì là sinh hoạt ở số nhà 20 phố Hàng Đào, hồi đó gọi là nhà Đức Vi. Chỗ anh Lưu thì chỉ có Thứ Năm, Chủ Nhật thôi. Khu phố là tối nào về là đi, đã bảo là rầm rộ mà lại. (Vợ ông Lương tham gia vào câu chuyện: “Cái ngày ấy mà cả nhà không ai ăn cơm, chẳng thấy mặt nhau. Bác Lương đi đằng bác Lương, ông thì đi đằng ông, mẹ thì đi phụ nữ chẳng ăn cơm gì với nhau.) Thế còn ông cụ đi sinh hoạt ở đâu không biết. Nhưng mà chỉ có Thứ Năm, Chủ Nhật mà mấy cái tháng của cuối năm 45 đấy thì gần như chỉ có sinh hoạt chứ không đi trại. Chỉ gặp mặt nhau hò hát sang Thứ Năm, sáng Chủ Nhật một tí thôi. Thế còn ông ấy [oong lưu] cũng làm việc gì của ông ấy thì mình cũng không biết. Thế cong mình thì là mình sinh hoạt chính với đội thiếu niên tiền phong của khu phố. Ngoài giờ đi học bình thường thì về sinh hoạt ở khu phố.
Giờ giấc học có thay đổi gì khác không?

Không, vẫn giữ nguyên, tức là vẫn nguyên xi. Vẫn hai buổi sáng chiều nguyên xi bởi vì là nó bình thường của cái nếp trường công, trường tư.

Lúc đó là chưa có thay đổi gì cả?

Chưa thay đổi.

Giảo viên cũng thế?

Tất cả. Ông ấy có hoạt động gì thì ông ấy hoạt động nhưng mà ông vẫn phải kiếm sống. Thế cho nên là tất cả nó hay ở cái chỗ đó. Gọi là đảo chính, nhưng mà chỉ đảo chính ở cái tầng lớp chóp bu thôi nhé. Nhưng mà còn cái tầng lớp mà gọi là bình thường, xã hội vẫn yên ổn, không thay đổi gì cả. 

Thầy giáo rồi chương trình dạy vẫn thế nguyên xi?

Cứ nguyên thôi, như trước đó. Không có đóng cửa trường, không có bãi khoá, không có bái thị gì cả, mà lại còn đông vui hơn, nền nếp sinh hoạt vẫn bình thường. Chỉ có chính quyền, uỷ ban trước đây là toà thị chính, mà lúc đó bác sĩ Trần Văn Lai cũng là một uỷ viên của cái chính phủ Trần Trọng Kim cũ nhé. Thì khi cách mạng lên thì uỷ ban đấy bị giải tán, mà uỷ ban do Việt Minh cử thì giữ lại ông Trần Văn Lai là trí thức tham gia. Còn khi đó ông Phan Anh là bộ trưởng thanh niên thì khi đó ông ấy nằm trong Huế rồi. Thế hồi đó chính phủ Trần Trọng Kim, Bảo Đại mời cụ Bính làm bộ trưởng tài chính nhưng cụ Bính không nhận. Cụ Bính nhà bác không nhận. Mà cụ Bính vẫn đi làm là coi như là sở thuế quan của thực dân Pháp chuyển sang là của Nhật và xong là chuyển sang của chính phủ Trần Trọng Kim, vẫn bình thường, vẫn lĩnh lương. Lương ấy là lương của Nhật bắt Pháp nhà băng Đông Dương in để trả lương. Nhưng đến cách mạng tháng 8 một cái là tất cả cái đó bị hỏng hết. Thành ra mấy tháng giời là công chức không có lương. Nhưng mà công chức tư nhân thì vẫn có lương là vì dân người ta vẫn trả. Nhưng mà công chức mà gọi là làm ở uỷ ban là không có lương. Thế mà những công chức cách mạng là ông Khuất Duy Tiến, Trần Duy Lương là không có lương. Là nhà bác tài trợ giả lương cho các ông ấy.
Thế trường học lúc đó thì như thế nào? Giáo viên thì sao?

À, giáo viên trường học thì nó vẫn còn cái nề nếp cũ. Chu Văn An thì nó vẫn là cái lương của cái chính quyền cũ nó trả.
Sau cách mạngt háng 8 thì nó vẫn có lương để trả cho giáo viên?

Bởi vì nó có hơn hai tháng giời thôi mà. Hay đúng hơn là nó chỉ có là tháng 9 thôi, tháng 10 thôi. Thì cái đồng tiền trong cái ngân sách của nó vẫn còn, vẫn được tiêu, vẫn có giá trị và vẫn tiêu. Nhưng mà mấy ông công chức là do Việt Minh cử ra thì không có lương. Là ai: Khuất Duy Tiến, Trần Duy Hưng, Nghiêm Tử Trình. Ba ông ấy là không có lương. Vì không có sổ lương mà. Thế chỉ có mỗi ông Trần Văn Lai là có sổ lương. Thế thì có 5 người trong uỷ viên hành chính thì ông Bô là không cần lương rồi, chỗ ông Bô lại còn chu cấp cho 3 ông kia nữa. Rồi tháng 9 quyên góp được quỹ độc lập, gần 4 triệu Đông Dương. Thế rồi trong tháng 9 thì ông Bô lại còn đổi cho hơn 1 triệu tiền Đông Dương cũ, đổi tiền Đông Dương mới để lấy tiền Đông Dương cũ để ông Bô tiêu cho. Thế thành ra thành phố Hà Nội mới có mấy triệu Đông Dương để mà trả lương, tiếp tục trả lương. Thế rồi vận động tuần lễ vàng, lại có vàng. Thế chứ còn cách mạng tháng 8 là tất cả các công chức cũ vẫn nguyên xi hết cả. Vẫn là cái ngân sách thu thuế của thành phố mà do Nhật điều hành, hay là đúng là uỷ ban thân Nhật điều hành. Thế chỉ có mấy ông là Việt Minh nhảy ra là cầm thì không có lương. Thế nhưng mấy tháng sau thì ông ấy cũng có lương. Tức là sau hết cái anưm 45 ông cũng có lương. Thì lúc đó là mình nắm được hết rồi. Mình nắm được mấy vụ nhé. Một là vận động độc lập, ủng hộ quỹ độc lập, thế là tự nhiên Việt Minh có ngân sách nhé. Vận động tuần lễ vàng là Việt Minh có ngân sách nhé, và tiếp tục cái nếp cũ của cái việc chính quyền thân Nhật ấy thì lại có ngân sách nhé. Ba lượng tiền mà tính bây giờ thì ông tính hàng trăm triệu. Việc đổi tiền nát để lấy tiền mới tiêu tiếp, tiền này coi như vứt đi rồi, khoảng gần một triệu rưởi Đông Dương được tái xuất. Thế thì rồi vẫn tiếp tục cái chính quyền thân Nhật chuyển sang chính quyền Việt Minh tiếp tục thu thuế ở thành phố cho nên nuôi được thành phố.
Cái thuế đấy là mình thu giống như ngày xưa Nhật thu?

Nhật thu, hay đúng ra là Pháp thu. Pháp thu chuyển sang cho Nhật, Nhật chuyển sang cho ta.

Tức là ông anh ruột của cụ Bô là vẫn cứ làm ở bên sở thuế đấy, hệ thống thuế là vẫn thu như từ trước à?

vẫn cứ thu như thế thôi. Đấy, cái hay của cách mạng tháng 8 nó là ở cái chỗ đó nhé. Về sau này bác hiểu biết ra thì nó khác cách mạng tháng 10. Ông ấy phán tung toé ra, chống chính quyền tư sản thành đảo lộn toàn bộ tất cả cái hoạt động. Nhưng mà đây không bị cái gì cả, chỉ cái chóp bu thôi, đấy. Mà thậm chí là sau khi giải tán được cái chóp bu của thành phố để đưa người của mình vào thì lại có thêm cái chính quyền của khu phố, của ấy nữa. Làm công tác tuyên truyền để thu được thuế còn nhanh hơn thời Pháp, thời Nhật. Và rồi người ta còn cho thêm tiền ủng hộ nữa bẳng ủng hộ quỹ độc lập, bằng tuần lễ vàng. Bở vì những ông chính quyền ở khu phố ông có cần lương gì đâu. Bản thân ông đã có tiền ông sống rồi, ông hoạt động là ông giúp cho cái chính quyền mới cách mạng tháng 8 là ổn định được trật tự trị an, hoạt động của thành phố không bị xáo trộn, không bị phá nát, mà lại còn cung cấp tiền nong để cho nuôi cái bộ đội giải phóng ở miền bắc đấy, ở chiến khu về. Và cái nếp thu thuế để nuôi thành phố, công chức thành phố không bị xáo trộn. Trước đây là lĩnh lương của chính quyền thân Nhật thì bây giờ lĩnh lương của chính quyền Việt Minh. Chính quyền Việt Minh lúc bây giờ được ủng hộ tính ra bây giờ là hàng trăm triệu đô. Một đồng lúc ấy còn giá trị hơn một đồng đo vì cái cách nó định giá biểu của Pháp. Thế thì các tỉnh thì cũng thế thôi. Vẫn giữ nguyên nếp cũ. Ông Việt Minh được cái sự hỗ trợ của ấy..của các thành phần, chứ nếu mà phán nát như Trần Phú thì thôi rồi đấy. Thế thành ra là cách mạngt háng 8 là chỉ có mấy ông thôi, mà mấy ông là nhà bác nuôi đấy chứ. Nuôi có mấy tháng thôi, ba, bốn tháng, đưa tiền cho ông ấy tiêu để ông ấy nuôi cả gia đình. Thế rồi cho nên là bác quy vào cái tiền mà ủng hộ cách mạng đấy, cho nên số tiền nó mới lớn đến mức độ như thế. Rồi thậm chí cả Võ Nguyên Giáp nữa, thậm chí mấy ông trung ương ở nhà bác cũng nhà bác đưa tiền cả. Thế rồi thậm chí mấy ông về nhận chỉ thị của Hồ Chí Minh từ các tỉnh được cử về nhé. Nổi loạn cướp chính quyền ở các tỉnh thì được cử về để mà nhận chỉ thị ở 48 Hàng Ngang hay là nhận ở Bắc bộ phủ lại còn được chi thêm hai bộ quần áo, với chi thêm là mấy chục Đông Dương để mà đi về địa phương. Cho nên nói báo chí này khác kể về công trạng của cách mạng tháng 8 chưa hết cái sự tài tình của Hồ Chí Minh, nhé. Là Hồ Chí Minh dám vào ở nhà bác là chơi được với tất cả cái đội ngũ gọi là trí thức nhà giầu của Hà Nội, và cái đó cũng dính lứu đến nhà giầu của các tỉnh thành khác, và được cái giới ấy ủng hộ cho nên gần như không mất gì mà được tất. Chứ ông ấy bắt trước Lê Nin thì lôi thôi to. Tầu nó vào thì là hết. Ổn định được cái đó trước khi Tầu vào diệt Cộng cầm Hồ [diệt Sộng Sản, cầm chân Hồ Chí Minh] Bởi vì khi quân Tầu vào năm 46 vào thì xong rồi, xong rồi! Nhà giàu nứt đố đổ vách của cái đất Hà Nội, đất thủ đô ủng hộ Hồ Chí Minh rồi, thì những nhà giàu ở Sài gòn cũng ủng hộ thôi, cũng phải chịu theo thôi. Và nhà giàu cảu Hải Phòng là Nguyễn Sơn Hà ủng hộ. Nhà giàu của Nam Định là Vũ Xuân Sắc ủng hộ, xong! Chế độ ổn định, mà thậm chí còn chắc hơn nữa là bởi vì còn xuống đến tận khu phố, đến tận dãy phố, mà các ông ấy không mất gì cả, mà chỉ vì các ông đánh giá đúng các tầng lớp nhân dân, chỉ vì độc lập, chỉ vì cộng hoà, dân chủ cộng hoà – theo! Cho nên chỉ trong chớp nhoáng có mấy ngày giời trong tháng 9 chính quyền Hà Nội trật tự, mà còn trật tự hơn thời Pháp. Còn chắc chắn hơn thời Nhật rồi. Thời Nhật bác còn ngán cơ mà. Từ năm 42 đến năm 45 còn sợ bị bắt cóc, còn sợ là tống tiền ấy mà, Nhưng mà chỉ trong có 19 tháng 8 cho đến cuối năm 45 là đâu ra đấy hết. Lúc ấy chính quyền thực của nhân dân, của mỗi một con người đất Hà Nội, mà những con người giàu có, nhé. Người ta cho là chính quyền này là của người ta, nhé. Còn có những anh phản ứng nhưng không dám phản ứng, hay đúng hơn không dám ra mặt phản ứng. Người ta thấy là cụ ấy [Hồ Chí Minh] trọng vọng. Thế thì ngày 13 tháng 10..
Tức là người ta cảm thấy đây là chính quyền của họ?

Ừ, chính quyền của mình, chính quyền của dân Việt Nam, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt tầng lớp, không phân biệt giai cấp. Là chính quyền của ta, đúng ý nghĩa của ta. 13 tháng 10 cụ ấy lại chỉ thị cho uỷ ban, uỷ ban lại đến ông Bô, đến cụ Minh Hồ, tổ chức một buổi họp mặt các nhà công thương gia, chứ không gọi là tư sản nhé, gọi là công thương gia. Các nhà làm xí nghiệp là công, những nhà buôn là thương gia. Mà những nhà công thương lại lẫn lộn cả trí thức nữa. Người ta là công thương nhưng mà con người ta là trí thức, hoặc người ta là trí thức nhưng mà con người ta lại là thương gia. Tập họp ở Bắc bộ phủ để Hồ Chí Minh cám ơn. Mà mới gọi ngày đó là ngày Doanh nhân Việt nam đấy. 13 tháng 10 năm 45, cám ơn đã ủng hộ Việt Minh không phải bằng lời nói suông mà bằng tiền, bằng vàng, mà bằng hành động là giữ gìn trật tự an ninh cho cái thủ đô Hà Nội, cho Hà Nội, lúc đó chưa được gọi là thủ đô.
À, sau cách mạng tháng 8 những người đi học như bác có tham gia vào phong trào gọi là bình dân học vụ không?

Lúc ấy bọn bác thì là bé nhưng lớp đàn anh một tí, 15, 16 tuổi thì tham gia bình dân học vụ. Thí dụ khu phố thì dạy ở cái đình Hàng Bạc ấy. Thế rồi ở trên Ba Đình thì dạy ở mấy cái đình cái chùa ấy, Hoè Nhai ấy. Mở lớp bình dân học vụ cấp tốc làm sao trong ba tháng là chống nạn mù chữ. Thế còn tụi này chỉ đi làm đầu sai những cái chuyện như thế thôi. Lúc bấy giờ thì lại đàu sai là tuyên truyền cổ động, đánh trống cà thùng cà thùng, phong trào ủng hộ chốn nạn đói thì là các bác lại dinh tùng dinh. Thì lúc đó sói thì ăn mặc như cháu biết rồi. Thế còn thiếu niên tiền phong thì ăn mặc gì? Cũng quần đấy nhưng mặc áo sơ mi nâu, đội mũ ca nô chứ không đội mũ kia. Mũ ca nô nâu có viền chỉ vàng và huy hiệu măng non, đội mũ lệch, đánh trống. Mít tinh suốt, à, biểu tình suốt để a lô, a lô, tuyên truyền vận động xoá đói, xoá mù chữ. Mình thì là Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Đường, vòng Mã Mây, Trần Nhật Duật thì đến bờ sông. Mai Hắc Đế thì dãy phố Bà Triệu ngày nay vòng sang Hàng Bài ôm lấy đường Quang Trung, vận động ở đấy. Hà rung thì loanh quanh luẩn quẩn chỗ chợ Hàng Da. Lúc ấy sướng lắm, được mặc quần, trống cà rùng đánh trống thành ra khí thế nó sôi nổi lên. Lúc ấy chả phải a lô đâu, mọi người ra đường quét dọn sạch sẽ, không ai bầy bừa ra đường. mà chr phải a lô đi họp. Tối đến là họp ở rạp Tố Như đấy, rạp Chuông Vàng đấy. Thế còn các anh chị sen [người giúp việc] thì đi học bình dân học vụ ở đình Hàng Bạc, hoặc ở Chùa Hoài Nhai.
Bình dân học vụ chủ yếu cho mấy anh chị sen?

Anh chị sen, chứ còn con ông chủ thì đều biết thông viết thạo rồi. Người hàng phố là biết rồi, chỉ là để cho các anh chị sen, nhỏ, làm bếp đi học. Thế rồi xuống khu phố bãi Phúc Xá thì dạy cho người nghèo, nghiac là các cái chỗ dân nghèo đấy, bãi trên Yên Phụ nữa, bãi An Dương, đại khái thế. Thì là người trên phố này, thanh niên trên phố này xuống. Tồi ở dưới Phà Đen, dưới Giáp Bát thì thanh niên trên  phố này xuống dạy. Còn ở mấy cái đình trên phố là tòan anh chị sen, người ở, ô sin bây giờ đấy. Nhưng mà cái mà bác thấy, bác đọc rất nhiều rồi, cái tuyệt diệu là cái khí thế của những ngày tháng 8 ấy. Chỉ có 5 ông thôi, chỉ huy bằng những văn bản báo chí đấy, bằng những truyến miệng mồm thôi, xuống các khu phố, rồi từ các khu phố xuống các tiểu khu, mà cả cái thành phố Hà Nội đó trật tự hơn bao giờ hết nhiệt tâm bỏ tiền, móc túi cho cách mạng. Cho nên cách mạng mới có tiền mà sống, mới có tiền để mà mua kho vũ khí. Tiền của nhà bác 200 cây [vàng] để mua kho vũ khí ở trên Quảng Bá này này. Hồ Quảng Bá chắc cháu vẫn còn đi bơi ở đấy. Quân đội Nhật nó phải tập kết ở cái kho cảu nhà pháo Tường Ký của cụ Phạm Lê Bổng, làm pháo để mà dùng trong cưới xin, tế lễ khắp cả bắc, trung, nam. Đấy là của cụ Phạm Lê Bổng và cụ bà Hoàng Thị Ty. Mà cụ Hoàng Thị Ty là chị ruột của cụ Minh Hồ này. Và cái kho vũ khí ấy chưa ai nói ra. Chính cụ ấy mách cho nhà bác, nhà bác lại mách cho Nguyễn Lương Bằng, rồi mới tổ chức ra đi ăn trộm. Đi vào bẻ khoá ăn trộm. Ra lót tay cho nó 200 cây vàng để mình bốc trộm cái kho vũ khí đi nó không la ó. Mà đã được minh hoạ bằng tác phẩm “Bên sông đón súng” của Lê Liêm, cũng bị dính lứu đến cái nhóm gọi là chống đảng năm 1968 đấy. Lê Liêm, phó tổng cục chính trị mặt trận, phó cục chính trị mặt trận Điện Biên. Tướng Lê Liêm, tức là ông ấy là tên thật của ông ấy là Trịnh Tiến. Thế nhưng bị dính lứu vào nhóm chống đảng mà trở thành vố danh tiểu tốt. Người ta quy cho là xét lại mà bây giờ Văn Cao thì phải sửa sai rồi, vụ nhân văn giai phẩm thì sửa sai rồi. Thế còn nhóm chống đảng cho đến bây giờ là rấtt nhiếu những người quanh minh chính đại là phải minh bạch các cái nhóm chống đảng ấy. Lê Đức Thọ vu oan giá hoạ để tiêu diệt cái nhóm thân cận Hồ Chí Minh, hay đúng hơn là thân cận với Võ Nguyên Giáp. Dính lứu đến ai? Chính trị là dính lứu đến Lê Liêm, mà Lê Liêm là cánh tay trái của Võ Nguyên Giáp trong mặt trận Điện Biên, phụ trách cục chính trị; dính lứu đến Đặng Kim Giang là cánh tay phải, chủ nhiệm hậu cần trong mặt trận Điện Biên, không có Đặng Kim Giang thì mặt trận Điện Biên chết luôn. lấy lương thực đâu mà ăn. Thế rồi dính lứu đến Lê Nghĩa, phó cục trưởng cục tình báo quân sự. Dính lứu đến Lê Trọng Nghĩa là tình báo. Thế rồi Hoàng Minh Chính. Đấy, cả cái nhóm chống đảng đấy. Mà chống ai? Chống Lê Duẩn, chống Lê Đức Thọ đấy. Cái nhóm ấy bị tiêu diệt cả, nhóm ấy thân cận với Võ Nguyên Giáp, tức là thân cận với Hồ Chí Minh, năm 68 đấy. Cho nên họ chưa nói hết đến cái hay, cái tuyệt vời của Hồ Chí Minh trong cách mạng tháng 8. Mà cái ấy lúc nào thế hệ các cháu năm, ba năm nữa phải nói đến. Bởi vì cái đó là cái chống lại Nga, chống lại cái quan điểm giai cấp. Mà đấy là cái đường lối cách mạng giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh cũng vì cái đó mà bị họ vô hiệu hoá. Họ bơm Hồ Chí Minh lên làm chủ tịch đảng là lờ hết, đến lúc nào nguy cấp quá lại moi Hồ Chì Minh ra làm biểu tượng để mà sửa sai. Cho đến giờ phút này vẫn thế. Giờ phút này “Học tập đạo đức Hồ Chí Minh” [ý nói cuộc vận động Học tập đạo đức Hồ Chí Minh được phát dộng trong năm qua tại Việt Nam] các cái ấy chẳng qua để sửa sai tất cả chứ có phải chống tham nhũng đâu. Sửa sai theo những cái cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư của Hồ Chí Minh. Nhưng mà chỉ lý thuyết, nói mồm, Nói trên diễn đàn thì hay lắm nhưng mà ký thực là về nhà vẫn nhận phong bì. Cho nên những anh em khác thì nói thật bác cũng đến đây bác cũng hiểu biết một phần về bố cháu, và cũng biết một phần về nhóm Xưa-Nay. Có lẽ cái nhóm ấy đến lúc bác phải phát biểu ý kiến. Bác cũng là thông cảm với cháu với lại chú Quốc đấy. Vì chú Quốc dám đăng và dám nói. Và đến bây giờ bác mới nói là không còn gì để mà nói nữa. Nếu cháu xem cái đĩa ấy [đĩa DVD “Cây Cao Bóng Cả” của Vô tuyến truyền hình Việt Nam nói về ông bà Trịnh Văn Bô] Hồ Chí Minh phải xin nhận dòng họ nhà bác, nhé. Mà gần đây nhất nhà ngoại cảm tâm linh họ nói chuyện được với bác Hồ. Mà bác Hồ nói qua để thông báo với bác là khuyên bác đừng khó chịu, nhé, đừng bực mình. Cũng có lúc bác bực mình thật, nhưng về sau bác cho qua hết. Cháu có thể hình dung bấy giờ bác…Nhà nước này còn nợ bác 500 triệu tiền lương hưu tí. Từ năm 1993 đến nay là bác chưa được nhận khoản lương hưu trí. Cháu nghĩ đi. Chỉ vì nó cắt đầu cắt đuôi của bác. Đáng nhẽ bác là hệ số 5,05 mà nó xếp bác chỉ có 3,26 bác không nhận nữa. Ví nó viện cớ là bác đi nước ngoài, đi Đông Âu là bỏ viện, mua hộ chiếu để đi Đông Âu. Mà bác đi Đông Âu là đấu tranh nhân quyền cho người Việt Nam ở Đông Âu đang khốn khổ khốn nạn vì khối Cô-mê-cô, khối Vác-xa-va. Cộng đồng người Việt mình ở từ Đức đổ về, từ Nga đổ sang đều bị đàn áp, đều bị bài xích, không ai quan tâm đến. mà một trong những người ấy là con bác, cái anh lớn ấy bị nó đánh chết ở Bun [Bulgary] mà không ai lên tiến cả. Bác bỏ đi 5 năm giời. Và thành tích của bác là sang bác cứu được cho 1 vạn người Việtnam ở Bulgary có tiền về nước trong cái năm 91 ấy. Sau khi giải quyết được 1 vạn người Việt Nam về nước bằng tiền của EU, bằng tiền của Tây Âu. Mà trong khi đó là Mỹ chống, cấm vận Việt Nam nhưng Mỹ lại ủng hộ bác ở bên Đông Âu để dưa người Việt nam về nước. Rồi bác lại sang Nga, nằm ở Nga mấy năm, phục kích để bảo vệ cho cộng đồng người Việt ở Nga. Một tí nữa là nó cũng bài xích, nhưng bác lại kiện sang bên phương Tây, hay kiện uỷ ban nhân quyền quốc tế, cho nên mới để yên cho cộng đồng Việt Nam trở thành soái, thành những nhà tài chủ ở Đông Âu bây giờ. Mà họ cướp công của bác. Thế đến bây giờ bác làm những việc về tâm linh, mà cái người ngoại cảm ấy nói với bác rằng Bác Hồ sai cháu đi tìm nhà bác 2 năm nay để nói với bác rằng Bác Hồ không quên nhà bác đâu, không quên nhà cụ Bô này đâu, đấy. Và nói với đồng chí của các pháp nhân và tướng quân, nói với các đồng chíc ủa bác rằng: chúng ta có được ngày nay thì chỉ nên nghĩ rằng công của đảng và Bác: một, công của nhân dân: một, và công của cái gia đình họ Trịnh [Trịnh Văn Bô]: một. Đấy, mà suốt sáu chục năm nay mình không dám nghĩ đến cái chuyện như thế. Mình chỉ nói là nhà mình có công thôi. Mà có công là Bác Hồ coi là ân nhân thôi. Suốt từ năm 2002 đến bây giờ là 6 năm trời, chưa một vị nào dám bác bỏ cái điều ấy.Mà bác tặng các cháu cái đĩa đấy [đĩa DVD “Cây Cao Bóng Cả” ] không ai dám bác bỏ. Mà người có thể bác bỏ là Võ Nguyên Giáp, nhé. Vì Võ Nguyên Giáp biết hết. Cái tay ấy còn đưa cho bác là nghe Bác Hồ trách Võ Nguyên Giáp. Cụ [Hồ] về ốp đồng ghi âm viết ra, gửi cho Võ Nguyên Giáp, bảo ‘Chú là người biết việc thế này tại sao chú để cho cái gia đình này, cái gia đình nhà bác ấy, không được quan tâm. Thế bác nghĩ nhiều lắm rồi. Bởi vì nếu mà Hồ Chí Minh từ năm 54 mà quan tâm đến nhà bác ấy thì cái luận điểm cương lĩnh cách mạng của Trần Phú sập tiệm. Trần Phú, Lê Duẩn chẳng là cái đinh gì với dân tộc Việt Nam cả. Mà cái người mà có công nhất với Việt nam là Hồ Chí Minh, là ai, là Võ Nguyên Giáp, là những người thân cận, là Trần Đăng Ninh, là Nguyễn Lương Bằng. Còn Lê Duẩn, Côn Đảo côn điếc là bọn giáo điều và bọn theo. Tiêu diệt thế thì hết, đào tận gốc, trốc tận rễ thì hết chứ còn gì. Thế thì dân tộc Việt Nam là cái gì? Là cái gì? Thì dân tộc Việt nam chỉ còn cách đầu hàng, phụ thuộc Trung Quốc. Thế cứ lúc nào mà bí thì lại moi cụ Hồ ra để làm bình phong.
Thế cũng có người nói là nếu như có lâm nguy một lần nữa thì không biết còn ai như cụ Bô hay không, bây giờ chắc là khó.

Người ta còn nói với bác: nếu có một cuộc đấu tranh ấy, không ai đi hy sinh như Nguyễn Văn Thạc, không ai đi hy sinh như Đặng Thuỳ Trâm, nhé. Sẽ không còn có Đặng Thuỳ Trâm. Không có Nguyễn Văn Thạc, rồi khôn có Giáp Văn Khương, không có cái La Văn Cầu đâu, chứ đừng nói như cụ Bô. 
Không, đấy thì bảo cái năm 88 khủng hoảng kinh tế Hàn Quốc nó rút tiền các nơi về ủng hộ nhà nước. Nếu Việt Nam cũng bị dính cái đấy thì chắc là sẽ không có ai làm thế cả. Vì những người từng làm như thế thì đã có những bài học nhãn tiền rồi.

Đúng rồi. Thế thôi. Chưa có nước nào mà bây giờ vẫn cứ độc quyền lãnh đạo, mà mục ruỗng rồi. Thế bây giờ nó mới tách ra bảo thế hệ các bác là thế hệ cuồng tín. Bác bảo: đừng, các ông dừng nghĩ thế. Thế hệ chúng ta là cái thế hệ rất trong sáng, mà đúng là thế hệ chỉ theo dân chủ, cộng hoà, độc lập, tự do, hạnh phúc. Giành độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. chứ không phải như cái lũ bây giờ. Mà cái nhà ngoại cảm ấy nói còn kinh lắm. Đấy, sáu chục năm nay bác chưa bao giờ nghĩ rằng công trạng nhà bác mà được xếp là một phần ba cái công trạng, chia ba cái thành quả cách mạng. Thành quả này là công trạng nhà bác chiếm một phần ba. Mà nhà ngoại cảm ấy nói rất găng. Mà viết thành văn bản gửi cho Bộ chính trị, gửi cho bốn tay cầm đầu bây giờ, mà lại còn khẳng định với bác rằng: bác cứ yên tâm, tất cả những chuyện nhà bác là tức là giời phật và bốn đức thánh thần của Việt Nam là Tản Viên, bà Chúa Liễu, Chử Đồng tử, Phù Đổng Thiên Vương sẽ phù hộ. Tất cả những cái lũ bây giờ đương lộn xộn. Chính sự lộn xộn này sẽ là phân hoá, ai tốt, ai xấu sẽ được giải quyết trong cái thời điểm này. Cho nên bác nghĩ rất đơn giản, không cần. Đến bây giờ Võ Nguyên Giáp còn không dám bác bỏ rằng “cụ Bô nói bậy, ông Hồ có nói là cụ Bô là ân nhân của dân tộc đâu”. 6 năm rồi, cái đĩa của cháu là tung toé rồi, Cái đĩa của cháu trước đây bác bỏ kho cái đĩa ấy. Từ 2002 đến 2007 bác mới bắt đầu bác in từ băng sang đĩa. Chứ trước, một anh ấy không biết là anh ấy theo chỉ đạo của ai không biết. Là đấy, cách mạng tháng 8, 2002 ânh ấy đến anh ấy đặt vấn đề để anh ấy dựng nên cái “Cây Cao Bóng Cả”, những người giàu lòng yêu nước ấy. Mà hồi đó làm thì cũng vì khống chế thời gian cho nên chỉ thu, chí sang đĩa nửa tiếng đồng hồ như thế chứ còn dài lắm. Nói hết rồi, không thiếu báo nào không nói, chỉ có mỗi báo Quân đội chưa nói thôi, nhé. Báo Quân dội chưa nói. Đáng nhẽ báo Quân đội phải nói cái gì, cái thành tích của cụ Bô may cho 200 ngìn áo chấn thủ để trang bị cho quân đội, vệ quốc đoàn của năm 47. Chưa nói đến cái sự tích, hay là cái nguyên nhân, hay là cái mô hình áo chấn thủ. Đấy là của cụ Minh Hồ đấy. Là vì, nói thực là cái năm 46 ấy là nguồn tin trước sau đánh nhau rồi. Cụ Nguyễn Lương Bằng thông tin cho nhà bác. Lúc ấy nhà bác còn đầy kho vải ở Đặng Dung này này. Mà biết là ra đi thôi, mình không thể ở lại thành phố được nữa. Ở lại thành phố một là bị tiêu diệt, nếu không thì phải đầu hàng. Cho nên cụ mới phải nghĩ một cách giải quyết cái kho vải quá lớn. Thế là cụ may chấn thủ. Đến sáng ngày 19 tháng 12 [nawm 46] cụ còn ra bãi Phúc Xá để lấy nốt 2 ngìn chiếc áo may chưa xong. Lấy nốt đem về đưa cho bộ đội đóng ở Hà Nội để các ông lấy các ông mặc. Còn những cái trước may xong thì đem tẩu tán hết lên chiến khu rồi. Và cụ còn ra trả nốt tiền công cho những thợ may ở dưới bãi Phúc Xá để có tiền đi tản cư. Chưa nói đến cái kho vũ khí của quân đội Nhật ở Quảng Bá bị quân đội Tàu Tưởng tước, để mà mới có súng cho các ông trung đoàn thủ đô đánh tháng 12 năm 46. 200 cây vàng đấy, Mà nhưngc năm sáu mấy chính Lê Liêm đã viết “Bên sông đón súng”, chính Lê Liêm là người tổ chức nhận, ăn trộm cái kho vũ khí ấy đưa sang bãi Tầm Xá, đưa sang bên Đông Anh để tuồn đi, mới có súng mà đánh thủ đô. Báo Quân đội chưa nói đến, còn các bacó khác thì nói hết. Chứ còn cái chuyện tiền nong, đổi trác để có tiền tiêu trong cái năm 45 ấy là 2 triệu Đông Dương đã được thu hồi để chuẩn bị đốt đi. Thế rồi ông Nguyễn XuânKhoát là giám đốc kho bạc cảu Pháp, của Nhật, ông ấy chơi với nhà bác ông ấy mới báo. Còn dùng được. Thế ông Bằng mới cho lệnh lấy ra, nhặt nhạnh được hơn một triệu, một triệu bốn trăm năm mươi ngìn gì đấy, là còn tiêu được. Thế mới đem đến cụ Bô lại bỏ một triệu bốn trăm năm mươi ngìn đi vay nợ để đổi cho ông lấy tiền đẹp để mà tiêu. Mới có tiền để mà trả lương công chức trong cái thành phố Hà Nội này. Mới có tiền chu cấp cho các tỉnh để các tỉnh giữ vững chính quyền trong cái ngày cuối tháng 8 ấy, cuối năm 45 ấy. 
Bà cụ có kể vào thời điểm cào thì mặt trận Việt Minh móc nối quan hệ với mình?

44, đấy, ông Lưu đấy. Cái đĩa ấy cháu xem trong cái đĩa ấy, mà cụ bà nói là huynh trưởng của bác. Dẫn Việt Minh về mà, Ấy vậy là còn chưa nói đến là ông anh ruột của cụ Lưu, cụ Lưu thì sinh năm 1918, ông anh ruột tên là ông Tạ Văn Thực thì là Việt Minh xịn, thâm gia Việt Minh thật. Thế thì cụ Lưu liên hệ được với cụ nhà này thì mới dẫn ông anh mình đến để giác ngộ, coi như đại diện của Việt Minh Hoàng Diệu kết nạp cụ tham gia. Và ông này lấy bí danh là Tạ Ái Quốc. Nhưng vào những năm 70 thì ông này cũng thấy rõ cái chuyện lộn xộn ấy, ông ấy chán đời, ông ấy đi tu, rồi ông ấy phát biểu lung tung, thành ra ông ấy cũng bị mất hết tất cả quyền lợi. Chính Tạ Ái Quốc kết nạp, giác ngộ, rồi mới dẫn Nguyễn Văn Chân đến. Cho nên cụ Bô được công nhận là lão thành cách mạng là vì hoạt động từ tháng 11 năm 1944. Thế rồi đến năm 46 kháng chiến toàn quốc cụ Bô còn đi về uỷ ban kháng chiến hành chính thành Hà Nội, là về Ứng Hoà, về Vân Đình, thì được công nhận là đảng viên. Được Nguyễn Văn Chân công nhận.
Lúc đó toàn bộ bộ máy chính quyền của Hà Nội là chuyển về Ứng Hoà?

Thêm chữ kháng chiến nữa. Uỷ ban hành chính Hà Nội, thêm thành Uỷ ban kháng chiến hành chính Hà Nội, rút về Vân Đình rồi rút xuống chùa Hương, và tồn tại ở đấy, quanh quẩn ở đấy suốt 9 năm kháng chiến. Thay đổi Trần Duy Hưng lên Việt Bắc phụ trách thứ trưởng Bộ nội vụ. Thì rồi ông nọ ông kia là phụ trách chủ tịch uỷ ban.

À thế là nó vẫn nằm ở khu vực chùa Hương cho đến hết thời kháng chiến?

Cho đến hết kháng chiến, để lãnh đạo Hà Nội. Rồi về sau thay nọ thay kia đi thì trong đó có Trần Sâm là phó bí thư thành uỷ Hà Nội, chứ không phải là Trần Sâm quân đội. Thế thì mới sử dụng Bùi Hương Gia, rồi những ngày gần tiếp quản thì Trần Sâm về nằm ở trong nhà Bùi Hương Gia ở phố Hàng Trống. Cho nên đến khi tiếp quản thì Trần Sâm sử dụng Bùi Hương Gia làm con bài của mình. mới đưa ông Bùi Hương Gia lên tới mức là phó chủ tịch Quốc hội, chủ tịch Liên hiệp công thương Hà Nội. Quên hết cả ông Nguyễn Sơn Hà với ông bà Trịnh Văn Bô đi. Nên nói chung là ông Bùi Hương Gia tốt thôi. Nhưng ông Bùi Hương Gia cũng như ông Trịnh Văn Căn cũng nằm chờ thời thôi. Khi thấy ta đã thắng rồi thì mới theo, không dám theo từ những ngày đầu cách mạng. Thế cụ Bô, cụ Minh Hồ nhà này mới cậy là chơi với những bâch đàn anh như Nguyễn Lương Bằng, Trần Đăng Ninh rồi Phạm Văn Đồng thì đến khi tiếp quản thủ đô cũng lờ đi không quan tâm gì đến Trần Sâm cả. Đấy, thế là bị Trần Sâm gạt.
Ông Trần Sân là cán bộ của Uỷ ban hành chính kháng chiến Hà Nội?

Những năm gần tiếp quản cho đến lúc tiếp quản thủ đô mấy năm. Thế rồi Trần Sâm thì lại dung dưỡng cho một nhóm tập kết ra Bắc gọi là dân khu 5 không đảng viên, chà trộn vào để lũng đoạn cái tổ chức của Hà Nội. Mà đưa hắn lên là thằng Đặng Tiên, phó Ban tổ chức thành uỷ thành phố Hà Nội

Thôi hôm nay có lẽ dừng ở đây, để buổi khác lại đến hỏi chuyện bác….
(Hết băng ghi âm phỏng vấn ngày 7 tháng 10 năm 2008)
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